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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học vui / Hoàng Song 

Hồng chủ biên; Minh Thuận, Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 72tr.: Ảnh, 
tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về khao học thông qua cách giải thích 
thú vị và hình ảnh đẹp mắt như: Sao không dùng nước dập lửa liên quan đến cháy 
xăng dầu, tủ lạnh có nên luôn luôn mở cho mát, tàu hoả phải chạy trên đường ray ư... 

+ Môn loại: 001 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13611-13612 
 
2/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới quanh em / Hoàng 

Song Hồng chủ biên; Minh Thuận, Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 72tr.: 
Ảnh, tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức thế giới xung quanh những công việc hằng ngày 
như: tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo, giúp cha mẹ làm việc nhà, chơi với bạn, sao 
phải nói lời xin lỗi... 

+ Môn loại: 001 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13605-13606 
 
3/. NGUYỄN THANH PHƯƠNG. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa 

học và truyền thông = Scientific research methods and communication / Nguyễn 
Thanh Phương, Võ Nam Sơn, Trần Thanh Điện. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
173tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày về phương pháp nghiên cứu khoa học; tài liệu, phương pháp 
sử dụng trong nghiên cứu khoa học; phương pháp thí nghiệm, phân tích số liệu; 
phương pháp xây dựng đề cương; phương pháp viết báo cáo; truyền thông kết quả 
nghiên cứu khoa học. 

+ Môn loại: 001.4 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MH 15060 
 
4/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Mô phỏng phương pháp hiện đại trong giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học / Lương Minh Cừ chủ biên, Đặng Thị Ngọc Lan, Huỳnh 
Cẩm Thanh... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 206tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long 
Tóm tắt: Gồm những bài tham luận và báo cáo về mô phỏng: Một công cụ hiệu 

quả trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong đào tạo ngành kế 
toán đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mô phỏng trong 
nghiên cứu khoa học; tầm quan trọng sử dụng phần mềm mô phỏng trong giảng dạy 
và học tập tại Trường Đại học Cửu Long... 

+ Môn loại: 001.4 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22512 
- Phòng Mượn: MH 15059 
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5/. Giáo trình lập trình Matlab / Nguyễn Nhựt Tiến chủ biên, Nguyễn Đăng 
Khoa, Hồ Minh Nhị.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 189tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về lập trình Matlab; véc tơ và ma trận; đồ hoạ; lập 
trình trên Matlab; giải toán cao cấp; giải tích mạch điện; phân bố tối ưu công suất 
trong hệ thống điện; cung cấp điện và simulink. 

+ Môn loại: 005.1 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22488 
- Phòng Mượn: MD 10415 
 
6/. ĐỖ THANH NGHỊ. Giáo trình tính toán song song cho khai thác dữ liệu / 

Đỗ Thanh Nghị chủ biên, Mã Trường Thành. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
123tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về khai thác dữ liệu. Tính toán song song. Thiết kế 
giải thuật song song và lập trình song song. Giải thuật song song khai thác dữ liệu. 

+ Môn loại: 005.74071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MD 10419 
 
7/. ĐỖ THANH NGHỊ. Giáo trình kỹ thuật phát hiện tấn công mạng / Đỗ Thanh 

Nghị chủ biên, Trang Thanh Trí. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 111tr.: Minh 
hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về an ninh mạng; các nguyên lý tấn công mạng 
và các loại tấn công mạng phổ biến; hệ thống phát hiện tấn công mạng; hệ thống phát 
hiện tấn công mạng Snort và phương pháp viết các luật phát hiện tấn công. 

+ Môn loại: 005.8 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MD 10418 
 
8/. LÂM NHỰT KHANG. Giáo trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên / Lâm Nhựt 

Khang chủ biên, Trần Nguyễn Minh Thư. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 175tr.: 
Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung: Giới thiệu; tiền xử lý văn bản và biểu diễn từ; mô 
hình ngôn ngữ; phân lớp văn bản; nhúng từ; gán nhãn từ loại; phân tích cú pháp; 
mạng nơ-ron và các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên; trích xuất thông tin. 

+ Môn loại: 006.3 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22489 
- Phòng Mượn: MD 10416 
 
9/. HUỲNH THỊ TRANG. Giáo trình nhập môn quản lý trong các cơ quan 

Thông tin - Thư viện / Huỳnh Thị Trang chủ biên, Nguyễn Thị Bích Ngọc. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 176tr; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về quản lý trong các cơ quan thông tin - thư viện: 
các đặc điểm quản lý; các chức năng quản lý; nguyên tắc quản lý lập kế hoạch chiến 
lược; quản lý nhân sự. 

+ Môn loại: 025.10071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22485 
- Phòng Mượn: MH 15057 
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10/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về sự sống / Biên soạn: 
Encyclopaedia Britannica; Nguyễn Xuân Hồng dịch; Biên tập: Christopher Lloyd; 
Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn hút 
như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch hoành 
hành, từ rừng mưa, rạn san hô và các hệ sinh thái khác cùng vận hành trái đất đến cá 
mập, rái cá, các loài cây biết nói,... 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13557-13558 
 
11/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về vật chất / Biên soạn: 

Encyclopaedia Britannica; Nguyễn Xuân Hồng dịch; Biên tập: Christopher Lloyd; 
Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn hút 
như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch hoành 
hành, từ các hạt hạ nguyên tử vô cùng nhỏ đến cấc loại nhựa, lửa, phóng xạ,... 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13559-13560 
 
12/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về vũ trụ / Biên soạn: 

Encyclopaedia Britannica; Nguyễn Xuân Hồng dịch; Biên tập: Christopher Lloyd; 
Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn hút 
như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch hoành 
hành, từ sự ra đời của vũ trụ cho đến các hành tinh, lỗ đen, sao, tàu vũ trụ và nhiều 
điều hơn thế nữa. 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13561-13562 
 
13/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về tương lai / Biên soạn: 

Encyclopaedia Britannica; Danh Việt dịch; Biên tập: Christopher Lloyd; Lời: J.E 
Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm. - (Britannica 
thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn hút 
như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch hoành 
hành, từ biến đổi khí hậu và những tác động của quá trình phát triển đô thị đến truyền 
thông, công nghệ thông minh và AI. 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13569-13570 
 
14/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về thời cận đại và hiện 

đại / Biên soạn: Encyclopaedia Britannica; Lê Đình Chi dịch; Biên tập Christopher 
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Lloyd; Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có một chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn 
hút như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch 
hoành hành, từ sự bành trướng của các đế chế, những cuộc cách mạng lớn trong khoa 
học, nghệ thuật đến những phát minh vĩ đại, các cuộc thế chiến,... 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13567-13568 
 
15/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về thời cổ đại và trung 

đại / Biên soạn: Encyclopaedia Britannica; Lê Đình Chi dịch; Biên tập Christopher 
Lloyd; Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có một chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn 
hút như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch 
hoành hành, từ việc phát minh ra bánh xe, những trận cầu hiến tế người thua cuộc 
đến đội quan đất nung,... 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13565-13566 
 
16/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về nhân loại / Biên soạn: 

Encyclopaedia Britannica; Lê Đình Chi dịch; Biên tập Christopher Lloyd; Lời: J.E 
Luebering. - H.: Khoa học Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm. - (Britannica thế 
hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có một chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn 
hút như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch 
hoành hành, từ cách cơ thể vận hành đến các vấn đề tiền tệ, chính phủ, nghệ thuật, 
thể thao và nhiều điều hơn thế nữa. 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13563-13564 
 
17/. BRITANNICA, ENCYCLOPAEDIA. Kho tri thức về trái đất / Biên soạn: 

Encyclopaedia Britannica; Nguyễn Xuân Hồng dịch; Biên tập: Christopher Lloyd; 
Lời: J.E Luebering. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 57tr.: Hình ảnh; 28cm.  
(Britannica thế hệ mới) 

Tóm tắt: Giúp các em có chuyến tham quan kỳ thú với những chủ đề cuốn hút 
như khủng long, thám hiểm biển sâu, Ai Cập cổ đại, nhà chọc trời hay đại dịch hoành 
hành, từ vụ va chạm hành tinh đã tạo ra Mặt trăng và bốn mùa đến các vụ động đất, 
núi lửa, các loại đá, khoáng vật,... 

+ Môn loại: 030 / KH400TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13555-13556 
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100. TRIẾT HỌC 
 
18/. GRAY, KYLE. Bí mật của những con số thiên thần = Angel Numbers / 

Kyle Gray; Sahara dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 295tr.; 19cm. - (Khoa học vũ trụ) 
Tóm tắt: Với mười sáu năm nghiên cứu về tâm linh, tác giả đã dành rất nhiều 

thời gian để nghiên cứu tarot và truyền thống bí ẩn phương Tây, đưa ra kết luận ý 
nghĩa của mỗi con số. Những con số thiên thần được hé lộ trong quyển sách có thể 
mang thông tin tương tự với thần số học Pythagoras. 

+ Môn loại: 133.3 / B300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63201 
- Phòng Mượn: MH 14868-14869 
 
19/. NGƯU TÂN. Nói ai nấy phục: Biết ăn nói, mọi người đều dễ chịu / Ngưu 

Tân; Phạm Hồng Yến dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 239tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách đề cập đến các kĩ năng ăn nói với những bối cảnh như công sở, 

mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, tình bạn, tình yêu, tình thân... giúp người đọc 
cải thiện được khả năng ăn nói của mình, từ đó đạt được những thành công trong 
cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.6 / N428A 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63113 
- Phòng Mượn: MH 14827-14828 
 
20/. AMINA AITISI, SELMI. Cạm bẫy của thành công: Tại sao chúng ta lại 

mắc kẹt trong công việc mình không thích? / Amina Aitisi, Selmi; Hảo Thuỵ dịch.  
H.: Thanh niên, 2023. - 342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp hiểu được lí do tại sao chúng ta lại đưa ra những lựa chọn và 
cách để có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi đang giam giữ trong tình trạng không hài lòng. 
Nhờ đó, nếu gặp khó khăn, ta sẽ biết phải làm gì tiếp theo và tiến về phía trước. 

+ Môn loại: 158 / C104B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63108 
- Phòng Mượn: MH 14818-14819 
 
21/. T.HỜ. Vì cuộc đời không hẹn lần sau / T.hờ. - H.: Thế giới, 2022. - 238tr.; 

19cm 
Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện kể là những dòng tâm sự chân thành cùng 

những điều giản đơn của tác giả như một lời động viên tích cực, giúp chữa lành trái 
tim, vượt qua mọi trở ngại và cố gắng vì chính bản thân mình. 

+ Môn loại: 158 / V300C 
- Phòng Mượn: MH 14870-14871 
 
22/. RAE, AMBER. Bí mật của sự can đảm: Nhận diện, giải mã 23 nỗi sợ và mở 

khoá tài năng / Amber Rae; Green Day dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 287tr.; 20cm 
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, câu chuyện, giúp bạn vượt qua từng tầng cảm 

xúc hoài nghi để kết nối với tiềm thức bên trong và những điều chân thật, biến mỗi 
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khoảnh khắc trở thành cơ hội nhìn nhận bản thân rõ hơn, sẵn sàng bước tới bản thể 
trọn vẹn nhất của chính mình. 

+ Môn loại: 158.1 / B300M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63168 
- Phòng Mượn: MH 14838-14839 
 
23/. NGUYỄN ĐOÀN MINH THƯ. Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn 

Đoàn Minh Thư. - Tái bản. - H.: Thế giới, 2023. - 180tr.; 17cm 
Tóm tắt: Hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ với những 

suy nghĩ trăn trở, dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm và những cảm xúc vừa phức tạp 
vừa con người - một thế giới quen thuộc của tất cả chúng ta. 

+ Môn loại: 158.1 / H107T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3364 
- Phòng Mượn: MH 14878-14879 
 
24/. VU GIÀ Ý. Phụ nữ thông minh: 7 bài học lựa chọn hạnh phúc / Vu Già Ý; 

Dịch: Minh Hồng, Ngọc Mai. - H.: Hồng Đức, 2023. - 375tr.; 21cm 
Tóm tắt: Phân tích bản chất con người và hiểu những nhu cầu tiềm ẩn của bản 

thân và người khác, chấp nhận những sự thật mà bạn gặp phải trong những giai đoạn 
khác nhau của cuộc đời, nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình và nhân loại, coi mọi thứ 
xảy ra trong cuộc sống của bạn là những niềm vui và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1082 / PH500N 
- Phòng Mượn: MH 15063 
 
25/. ZIEGLER, WALTHER. Khổng tử trong 60 phút = Konfuzius in 60 

minuten/ Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam 
Sơn; Lưu Hồng Khanh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 207tr.: Tranh vẽ; 19cm.   
(Những nhà tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia, nhà tư tưởng cổ đại nổi tiếng người Trung Quốc - Khổng Tử cùng một số 
phát kiến có ích của ông cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 181 / KH455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63191 
- Phòng Mượn: MH 14848-14849 
 
26/. ZIEGLER, WALTHER. Arendt trong 60 phút = Arendt in 60 minuten / 

Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; Lưu 
Hồng Khanh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 150tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những nhà tư 
tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
nữ triết gia nổi tiếng người Mỹ gốc Đức - Arendt cùng một số phát kiến có ích của 
bà cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 191 / A109TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63197 
- Phòng Mượn: MH 14860-14861 
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27/. ZIEGLER, WALTHER. Rawls trong 60 phút = Rawls in 60 minuten / 
Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; 
Nguyễn Đăng Chính, Tô Tấn Lưu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 150tr.: Tranh vẽ; 
19cm. - (Những nhà tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia nổi tiếng người Mỹ - John Rawls cùng một số phát kiến có ích của ông cho 
đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 191 / R111TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63193 
- Phòng Mượn: MH 14852-14853 
 
28/. ZIEGLER, WALTHER. Hobbes trong 60 phút = Hobbes in 60 minuten / 

Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; 
Trần Minh Khôi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 110tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những nhà 
tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia nổi tiếng người Anh - Thomas Hobbes cùng một số phát kiến có ích của ông 
cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 192 / H434TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63192 
- Phòng Mượn: MH 14850-14851 
 
29/. ZIEGLER, WALTHER. Adorno trong 60 phút = Adorno in 60 minuten / 

Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; Lưu 
Hồng Khanh dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 134tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những nhà tư 
tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia, nhà xã hội học và âm nhạc học nổi tiếng người Đức - Theodor W. Adorno 
cùng một số phát kiến có ích của ông cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 193 / A102TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63196 
- Phòng Mượn: MH 14858-14859 
 
30/. ZIEGLER, WALTHER. Wittgenstein trong 60 phút = Wittgenstein in 60 

minuten / Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam 
Sơn; Tô Tuấn Lưu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 174tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những 
nhà tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia nổi tiếng người Áo - Ludwig Josef Johann Wittgenstein cùng một số phát 
kiến có ích của ông cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 193 / W314TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63194 
- Phòng Mượn: MH 14854-14855 
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31/. ZIEGLER, WALTHER. Camus trong 60 phút = Camus in 60 minuten / 
Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; 
Trần Minh Khôi dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 110tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những nhà 
tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia, nhà văn, nhà báo nổi tiếng người Pháp - Albert Camus cùng một số phát 
kiến có ích của ông cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 194 / C104TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63190 
- Phòng Mượn: MH 14846-14847 
 
32/. ZIEGLER, WALTHER. Foucault trong 60 phút = Foucault in 60 minuten / 

Walther Ziegler; Chủ trương và hiệu đính: Lưu Hồng Khanh, Bùi Văn Nam Sơn; 
Nguyễn Lê Tiến dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 190tr.: Tranh vẽ; 19cm. - (Những nhà 
tư tưởng lớn) 

Tóm tắt: Nêu lên những khám phá lớn, những tư tưởng mang tính cốt lõi của 
triết gia nổi tiếng người Pháp - Michel Foucault cùng một số phát kiến có ích của ông 
cho đến nay vẫn được nhân loại ghi nhận. 

+ Môn loại: 194 / F435TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63195 
- Phòng Mượn: MH 14856-14857 

 
200. TÔN GIÁO 

 
33/. THÍCH NHẤT HẠNH. Hạnh phúc mộng và thực / Thích Nhất Hạnh. - Tái 

bản lần 4. - H.: Thế giới, 2022. - 295tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tác giả đưa bạn đi từ cõi mộng đến chốn thực của hạnh phúc, đó là 

hành trình cam go nhưng với sự đồng hành của Thiền sư, bạn có thể về tới ngay trong 
bước chân và hơi thở đầu tiên. 

+ Môn loại: 294.3 / H107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63114 
- Phòng Mượn: MH 14829 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
34/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt / Vũ 

Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 276tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể Bác Hồ với những tấm gương bình dị mà 

cao cả của mọi giới, mọi ngành, mọi lứa tuổi như: Bác Hồ với việc khen thưởng 
những người làm việc tốt; có cụ Hồ dẫn dắt; 3 bác sĩ, chiến sĩ thi đua; hoa và Người; 
Mễ Trì ngày ấy... 

+ Môn loại: 302.09597 / CH500T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63128 
- Phòng Mượn: MA 28338-28339 
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35/. WELLS, H. G. Âm mưu công khai / H. G. Wells; Lê Hồng Vân dịch. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 232tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The open conspiracy 
Tóm tắt: Trình bày về cuộc khủng hoảng của xã hội hiện nay và "âm mưu công 

khai" trên các phương diện giáo dục, tôn giáo, khoa học, chính trị, xã hội nhằm thực 
hiện cuộc cải cách xã hội tương lai. 

+ Môn loại: 303.48 / Â120M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63147 
- Phòng Mượn: MA 28364 
 
36/. HỒ CHÍ MINH. Lời Bác dạy thanh niên / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị 

Quốc gia, 2022. - 122tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bức thư, bài viết, bài nói, lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh gửi thanh niên Việt Nam nhằm khích lệ, động viên, phát huy sức mạnh của thế 
hệ trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc. 

+ Môn loại: 305.235 / L462B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63125 
- Phòng Mượn: MA 28336-28337 
 
37/. RIDLEY, MATT. Hoàng hậu đỏ, tình dục và sự tiến hoá của bản tính người 

= The Red Queen: Sex and the evolution of human nature / Matt Ridley; Nguyễn Việt 
Long, Tống Thị Hoàng Dương dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 450tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự tiến hoá, giải đáp các thắc mắc thực tế trong 
xã hội về bản tính người như: sự khác biệt giữa giới tính nam và nữ, bản chất tình 
dục ở loài người, tình dục đồng giới, bản tính đàn ông và chế độ đa thê, bản tính nữ 
và chế độ một vợ một chồng hay tại sao đàn ông giàu có lại kết hôn với phụ nữ xinh 
đẹp. 

+ Môn loại: 306.7 / H407H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22056 
- Phòng Mượn: MA 28264-28265 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
38/. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ trong bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay/ 
Võ Văn Chỉ, Đoàn Trung Dũng (Đồng chủ biên), Trịnh Thị Minh Loan.... - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2025. - 112tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Đoàn Thanh niên 
thành phố Cần Thơ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 
quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm; đưa 
ra phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên thành phố Cần 
Thơ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22536 
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- Phòng Mượn: MH 15061 
 
39/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai 

đoạn mới / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 751tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của 

đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 6/2019 đến tháng 
4/2021 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN, xây 
dựng Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ406K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22507 
 
40/. Lịch sử Đảng bộ Bộ Tài chính 1945-2025. - H.: Tài chính, 2025. - 580tr.; 

27cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ Bộ Tài chính 
Tóm tắt: Trình bày khái quát Đảng bộ Bộ Tài chính những ngày đầu thành lập 

và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); trong thời 
kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền nam, thống 
nhất đất nước (1955-1975); trong 10 năm đầu đất nước thống nhất (1975-1985); trong 
thời kỳ đổi mới và bước đầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa (1986-1995); trơng thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
và hội nhập quốc tế (1996-2025). 

+ Môn loại: 324.2597075 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22505 
- Phòng Mượn: MH 15058 
 
41/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây 

dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc / Nguyễn Phú Trọng. - H.: Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 607tr.: 11tr. ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của 
đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từ tháng 01/2018 đến tháng 
5/2019 về việc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T406Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22508 
 
42/. HOÀNG MINH HỒNG. Thập kỷ thăng trầm trong quan hệ Trung Quốc - 

Myanmar (2011-2021): Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Hồng, Chu Công Hùng.  
H.: Khoa học xã hội, 2025. - 221tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về cơ sở và các nhân tố tác động đến quan hệ Trung Quốc 
- Myanmar. Thực trạng quan hệ Trung Quốc - Myanmar giai đoạn 2011-2021. Một 
số nhận xét về quan hệ Trung Quốc - Myanmar. 

+ Môn loại: 327.510591 / TH123K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63739 
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330. KINH TẾ HỌC 
 
43/. SEO JI WON. Câu chuyện về tương lai: Cùng em tìm hiểu về cách mạng 

công nghiệp 4.0 và nghề nghiệp trong tương lai gần. Dành cho tuổi 9+ / Seo Ji Won; 
Minh hoạ: Hong Ja Hye; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H.: Công Thương, 2022. - 179tr.: 
Tranh vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Giải thích cho các em các thuật ngữ liên quan đến cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, những nghề có triển vọng trong tương lai; giới thiệu một số 
nhân vật và doanh nghiệp thành công dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tìm 
hiểu các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng lần thứ 4 như máy tính trí tuệ nhân 
tạo, tiền ảo bitcoin, máy in 3D... 

+ Môn loại: 331.702 / C125CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13673-13674 
 
44/. MCDONALD, ROBERT L. Cẩm nang chứng khoán phái sinh: Chiến lược 

từ A - Z về đầu tư - phòng hộ - đầu cơ thành công nhất! / Robert L. McDonald; Vũ 
Thanh Tùng dịch. - Tái bản lần 1. - H.: Thanh niên, 2022. - 427tr.: Bảng; Biểu đồ; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết từ cơ bản đến nâng cao về các công cụ và chiến lược 
đầu tư các sản phẩm phái sinh, giúp xây dựng nên những cột mốc để định vị hướng 
đầu tư của mình. Giúp các nhà đầu tư hiểu tường tận về các chiến lược để áp dụng 
cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.6 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22082 
- Phòng Mượn: MA 28289-28290 
 
45/. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC. Tài chính hành vi lý thuyết và các bằng chứng thực 

nghiệm ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Trương Đông Lộc. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 166tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về bối cảnh và thực tế của thị trường chứng 
khoán Việt Nam: Giả thuyết thị trường hiệu quả, tài chính hành vi, kiểm định giả 
thuyết thị trường hiệu quả cho thị trường chứng khoán, hiệu ứng ngày trong tuần trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam... 

+ Môn loại: 332.64 / T103CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22515 
- Phòng Mượn: MA 28897 
 
46/. HOÀNG TÙNG. Đầu tư chứng khoán dưới góc nhìn khoa học / Hoàng 

Tùng. - H.: Dân trí, 2022. - 183tr.: Biểu đồ; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Quant trading 
Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm trong đầu tư chứng khoán; giới thiệu một 

số quy luật trong đầu tư chứng khoán cùng một số chiến lược trong đầu tư chứng 
khoán. 

+ Môn loại: 332.64 / Đ125T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63091 
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- Phòng Mượn: MA 28314-28315 
 
47/. TRẦN VĂN VIỆT. Giáo trình đa dạng và bảo tồn sinh vật biển / Trần Văn 

Việt chủ biên, Võ Điều, Vũ Ngọc Út. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 130tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Các khái niệm về đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, đặc điểm 
phân bố thuỷ sinh vật trong môi trường biển, các nguyên nhân làm suy giảm đa dạng 
sinh học các hệ luỵ do kém đa dạng sinh học và giải pháp khắc phục; phương pháp 
nghiên cứu đa dạng sinh học; khu bảo tồn, chức năng và cách thành lập khu bảo tồn. 

+ Môn loại: 333.95 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22517 
- Phòng Mượn: MA 28900 
 
48/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân / Vũ Kim Yến sưu tầm, 

biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 268tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể của những người có cơ hội gặp Bác Hồ, 

phản ánh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cũng như tình cảm của mọi 
người dân Việt Nam đối với Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63127 
- Phòng Mượn: MH 14834-14835 
 
49/. PHẠM VĂN BÚA. Giáo trình tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh / Phạm Văn 

Búa, Phan Thị Phương Anh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 204tr.; 24cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa 

học tập môn tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh về độc 
lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, 
nhà nước và chế độ chính trị, phương pháp và nghệ thuật chính trị. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MH 15062 
 
50/. Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp: Nguyên lý và tiềm năng ứng 

dụng ở Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Nguyễn Đoan Khôi chủ biên; Nguyễn Thanh 
Bình; Phạm Thành Lợi... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 129tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về kinh tế tuần hoàn và ứng dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn trong nông nghiệp. Phân tích thực trạng mô hình kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp trên thế giới, Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khung pháp 
lý và và tiềm năng ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu Long... 

+ Môn loại: 338.1 / M450H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3221-3222 
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51/. PHAN NGỌC NHÍ. Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) / Phan Ngọc Nhí 
chủ biên, Võ Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Châu. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 125tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở của thực hành nông nghiệp tốt (GAP); chuỗi cung ứng 
rau quả tươi; quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm rau quả tươi theo thực hành 
nông nghiệp tốt (GAP); một số tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt; tình hình sản 
xuất nông nghiệp theo GAP ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.1 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22514 
- Phòng Mượn: MA 28896 
 
52/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải 

pháp phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch đường sông tại thành phố Cần Thơ / 
Nguyễn Tiến Dũng, Đào Duy Huân, Đào Ngọc Cảnh đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2025. - 262tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Nam Cần Thơ. Nam Can Tho University 
Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Tổng quan về du lịch đường sông Cần Thơ theo 

liên kết chuỗi cung ứng; Thực trạng về tổ chức và hoạt động của các tác nhân tham 
gia cung ứng dịch vụ du lịch đường sông; Kinh nghiệm tổ chức vận hành chuỗi cung 
ứng du lịch đường sông thế giới và Việt Nam - Bài học; Giải pháp xây dựng chuỗi 
cung ứng dịch vụ du lịch đường sông thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.40959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3219-3220 
 
53/. Kinh tế các quốc gia khu vực Asean / Nguyễn Duy Đạt chủ biên, Nguyễn 

Thuỳ Dương, Lê Quốc Cường.... - H.: Tài chính, 2022. - 239tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. Bộ môn Kinh tế Quốc tế, Khoa Kinh 

tế & Kinh doanh Quốc tế 
Tóm tắt: Giới thiệu về cộng đồng kinh tế ASEAN; Các quốc gia có trình độ 

phát triển kinh tế cao hơn và thấp hơn trong ASEAN. 
+ Môn loại: 338.959 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22058 
- Phòng Mượn: MA 28268-28269 
 
54/. Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2024: Huy động 

đầu tư cho phát triển bền vững / Vũ Thành Tự Anh, Nguyễn Phương Lam chủ biên, 
Vũ Kim Hạnh.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 326tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: VCCI - Fulbright 
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình kinh tế thế giới, kinh tế vĩ mô Việt Nam và 

kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đầu tư cho ĐBSCL theo khu vực kinh 
tế và theo ngành kinh tế; đánh giá tổng quan về nhu cầu và hiệu quả đầu tư; các giải 
pháp cải thiện hiệu quả và gia tăng nguồn lực đầu tư; phát triển mô hình sản xuất 
kinh doanh tiên phong; kinh nghiệm quốc tế về đầu tư nông nghiệp và bài học cho 
ĐBSCL; khuyến nghị chính sách. 

+ Môn loại: 338.95978 / B108C 
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- Phòng đọc Địa chí: DC 3217-3218 
 
55/. Thành phố Cần Thơ đổi mới và phát triển: Chào mừng Đại hội đại biểu 

Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. - Cần Thơ: Ban Tuyên 
giáo và Dân vận Thành uỷ Cần Thơ, 2025. - 153tr.: Ảnh màu; 25cm 

ĐTTS ghi: Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần 
Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 

Tóm tắt: Tập ảnh ghi lại những thành tựu trong các lĩnh vực trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và quá trình hợp nhất của 3 địa phương 
Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3227-3228 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22549 
- Phòng Mượn: MA 28912-28913 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4935-4936 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
56/. PHAN TRUNG HIỀN. Tư duy, lập luận và minh chứng trong nghiên cứu 

khoa học luật / Phan Trung Hiền. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 223tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tổng quan về nghiên cứu khoa học luật. Khái quát về công trình 

nghiên cứu, tư duy, phương pháp tư duy, lập luận, quy tắc lập luận, minh chứng, cách 
thức thu nhập và sử dụng minh chứng trong nghiên cứu khoa học luật. 

+ Môn loại: 340.072 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22522 
- Phòng Mượn: MA 28905 
 
57/. Luật lưu trữ (được thông qua ngày 21/6/2024). - H.: Tư pháp, 2024. - 74tr.; 

19cm 
Tóm tắt: Trình bày một số qui định chung và qui định cụ thể của pháp luật về 

thu thập, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ, huỷ tài liệu hết giá trị, đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ, quản lý về lưu trữ và điều 
khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.597 / L504L 
- Phòng Mượn: MA 28908 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
58/. PHAN VĂN GIANG. Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quân đội 

nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại trong thời kỳ mới / Phan Văn Giang.  
H.: Quân đội nhân dân, 2023. - 815tr.; 27cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết quán triệt quan điểm, đường lối, Nghị quyết của 
Đảng về củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; truyền thống 
anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và 
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bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại 
trong thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 355.009597 / PH110H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22504 
- Phòng Mượn: MA 28895 
 
59/. Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 
(22/12/1989 - 22/12/2024): Lưu hành nội bộ / Nguyễn Văn Đức chủ biên; Trần Nam 
Cường, Nguyễn Khắc Luyện, Nguyễn Văn Đức,... - H.: Quân đội nhân dân, 2024.  
304tr.; 19cm 

ĐTTS: Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Cục Chính trị 
Tóm tắt: Trình bày sự ra đời, phát triển, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành 

của Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử và ý nghĩa của Ngày Hội Quốc phòng toàn 
dân; một số thành tựu nổi bật xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam và nền quốc 
phòng toàn dân giai đoạn 2014-2024; xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, 
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 355.009597 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63740 
- Phòng Mượn: MA 28909 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
60/. Giáo trình sức khoẻ lứa tuổi: Dành cho sinh viên Y học dự phòng, y tế công 

cộng / Lê Thành Tài, Phan Thị Trung Ngọc, Nguyễn Lê Ngọc Giàu .... - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2024. - 112tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sức khoẻ môi trường 
Tóm tắt: Gồm các bài giảng đại cương về sức khoẻ học đường; sức khoẻ lứa 

tuổi nhà trẻ - mẫu giáo; mô hình bệnh tật và các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ học 
đường; các chương trình y tế trường học; đại cương sức khoẻ người cao tuổi; các vấn 
đề sức khoẻ người cao tuổi; chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. 

+ Môn loại: 362.1 / GI-108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22492 
- Phòng Mượn: MA 28893 
 
61/. Giáo trình tổ chức quản lý y tế chương trình y tế quốc gia: Dành cho sinh 

viên khối ngành khoa học sức khoẻ / Biên soạn: Phạm Thị Tâm, Lê Trung Hiếu, Trần 
Văn Đệ đồng chủ biên, Nguyễn Phương Toại.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
297tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế 
Tóm tắt: Đại cương về tổ chức và quản lý y tế; hệ thống tổ chức y tế Việt Nam; 

những quan điểm chiến lược và chính sách y tế Việt Nam; luật pháp y tế Việt Nam; 
tổ chức và quản lý bệnh viện... Những nội dung của chương trình y tế quốc gia; 
chương rình tiêm chủng mở rộng; chương trình phòng chống sốt xuất huyết; chương 
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trình phòng chống lao; chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng; phòng chống bệnh 
không lây nhiễm; phòng chống HIV/AISD. 

+ Môn loại: 362.1 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MA 28892 
 
62/. VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT. Mức độ dễ bị tổn thương và nghèo của hộ gia 

đình vùng nông thôn tại Việt Nam: Sách chuyên khảo / Võ Thị Ánh Nguyệt chủ biên, 
Nguyễn Thị Đoan Trang, Cao Minh Tuấn. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.   
181tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, mức độ dễ bị 
tổn thương; nghèo đa chiều và chỉ số phát triển con người; chính sách hỗ trợ thiên 
tai, an ninh lương thực và sự đa dạng thực phẩm tiêu dùng sau khi thoát nghèo ở Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 362.5 / M552Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22523 
- Phòng Mượn: MA 28906 
 
63/. TRẦN MINH PHÚ. Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản / Trần 

Minh Phú chủ biên, Nguyễn Quốc Thịnh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 78tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản và các 
mối nguy liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; các mối nguy hoá học; các mối 
nguy sinh học; các hệ thống quản lý chất lượng; đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 363.19 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22516 
- Phòng Mượn: MA 28898 
 
64/. Giáo trình ứng dụng công nghệ vật liệu trong môi trường / Đỗ Thị Mỹ 

Phượng chủ biên, Nguyễn Xuân Lộc, Đặng Huỳnh Giao.... - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 224tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về ứng dụng vật liệu trong môi trường; ứng dụng vật 
liệu hấp phụ, vật liệu lọc màng, vật liệu nano và vật liệu khung cơ - kim trong xử lý 
môi trường. 

+ Môn loại: 363.7 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22521 
- Phòng Mượn: MA 28904 
 
65/. Giáo trình đánh giá chất lượng đất, nước, không khí / Nguyễn Xuân Lộc 

chủ biên, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Võ Châu Ngân. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 194tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về chất lượng môi trường; nguyên tắc 
chung của đánh giá chất lượng môi trường; đánh giá chất lượng môi trường nước, 
môi trường đất và môi trường không khí. 

+ Môn loại: 363.7390071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22518 
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- Phòng Mượn: MA 28901 
 

370. GIÁO DỤC 
 
66/. HANCOCK, JONATHAN. Bí quyết học nhanh nhớ lâu / Jonathan 

Hancock; Đức Nhật biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 133tr.: Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: How to improve your memory for study 
Tóm tắt: Sách giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua 

các kỳ thi, nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều - một khi vận 
dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của bộ 
não mình. 

+ Môn loại: 371.3028 / B300QU 
- Phòng Mượn: MA 28907 
 
67/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé - Gia đình thân yêu: Dành 

cho độ tuổi 0-6 tuổi / Chủ biên: Lưu Kính Dư; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2022. - 20tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14087-14088 
 
68/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé - Những món ăn ngon: 

Dành cho độ tuổi từ 0-6 tuổi / Chủ biên: Lưu Kính Dư; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 20tr.: Tranh màu; 21cm. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14085-14086 
 
69/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé - Nông trại vui vẻ: Dành 

cho độ tuổi từ 0-6 tuổi / Chủ biên: Lưu Kính Dư; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2022. - 20tr.: Tranh màu; 21cm. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14083-14084 
 
70/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé - Hình dạng thú vị: Dành 

cho độ tuổi từ 0-6 tuổi / Chủ biên: Lưu Kính Dư; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 
2022. - 20tr.: Tranh màu; 21cm. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14081-14082 
 
71/. LƯU KÍNH DƯ. Những kiến thức đầu đời cho bé - Động vật đáng yêu: 

Dành cho độ tuổi từ 0-6 tuổi / Chủ biên: Lưu Kính Dư; Hà Giang dịch. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 20tr.: Tranh màu; 21cm. - (Cùng con trưởng thành) 

+ Môn loại: 372.21 / NH556K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14079-14080 
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72/. Luân lý giáo khoa thư / Biên soạn: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, 
Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận. - H.: Dân trí, 2024. - 358tr.: Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về giáo dục luân lý, đạo đức cho trẻ trong bổn 
phận đối với gia tộc, bổn phận đối với học đường, bổn phận đối với bản thân, bổn 
phận với xã hội và trở thành học trò tốt... 

+ Môn loại: 372.83 / L502L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22548 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
73/. Cẩm nang di tích lịch sử - văn hoá thành phố Cần Thơ / Bảo tàng thành phố.  

Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 143tr.; 19cm 
ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành 

phố 
Tóm tắt: Giới thiệu đến bạn đọc thông tin khái quát về những giá trị lịch sử, nét 

đẹp trong kiến trúc nghệ thuật, lễ hội và sinh hoạt văn hoá truyền thống của 37 di tích 
lịch sử - văn hoá đã được xếp hạng và công trình tưởng niệm lịch sử của thành phố 
Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / C120N 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3224 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63742-63743 
- Phòng Mượn: MA 28910-28911 
 
74/. Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam / Phan Thanh Hải, Nguyễn Thiên Bình, 

Dương Hồng Lam... - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - Huế: Nxb. Thuận 
Hoá, 2022. - 331tr.; 24cm. - (Tủ sách Huế) 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế 
Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về áo dài truyền thống Việt Nam như nghĩ về 

bộ Quốc phục dành cho nam giới; di sản áo dài của đàn ông Việt trong bối cảnh hiện 
nay và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị áo dài Huế; áo dài nam truyền thống Việt 
Nam: Tái nhận thức về một di sản văn hoá dân tộc... 

+ Môn loại: 391.00959749 / H507K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22510 
 
75/. Thành ngữ - tục ngữ - ca dao - dân ca Việt Nam / Mai Khanh tuyển chọn.  

H.: Văn học, 2022. - 446tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam về cảnh 

đẹp quê hương đất nước, tình cảm gia đình, kinh nghiệm ứng xử và trong lao động 
sản xuất. 

+ Môn loại: 398.909597 / TH107NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63149 
- Phòng Mượn: MV 24942-24943 

 
 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

21 
 

400. NGÔN NGỮ 
 
76/. Vstep B1 Preparation course: Second edition with minor revision / Luu 

Nguyen Quoc Hung (chief author), Vo Pham Trinh Thu, Tran Thi Thu Hien, Tran Le 
Quoc Bao. - 3rd ed. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 217tr.; 26cm 

+ Môn loại: 428.0076 / VST206B 
- Phòng Mượn: MB 9071-9072 
 
77/. LỮ QUỐC VINH. Cours d'expression écrite 2 = Giáo trình Viết 2 - Pháp 

văn / Lữ Quốc Vinh chủ biên, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Lam Vân Anh. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 157tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các cấu trúc câu, cách viết trong tiếng Pháp giúp người 
học nắm được các kiến thức căn bản về phần viết. 

+ Môn loại: 448.1 / C434D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22491 
- Phòng Mượn: MB 9070 
 
78/. Cours de grammaire 2 = Giáo trình Ngữ pháp 2 - Pháp văn / Nguyễn Hương 

Trà chủ biên, Nguyễn Hữu, Nguyễn Hoàng Thái. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
186tr.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung các bài học về ngữ pháp tiếng Pháp: Đại từ, động 
từ, mạo từ, danh từ, tính từ, giới từ, các dạng câu, các thì... 

+ Môn loại: 448.2 / C434D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22490 
- Phòng Mượn: MB 9069 
 
79/. Giáo trình tiếng Việt thực hành / Nguyễn Văn Nở; Bùi Thanh Thảo; Võ 

Huy Bình; Nguyễn Thuỵ Thuỳ Dương; Đào Duy Tùng. - Tái bản lần thứ nhất có 
chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 195tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về rèn luyện kĩ năng viết chính tả; rèn 
luyện kĩ năng dùng từ; rèn luyện kĩ năng viết câu; rèn luyện kỹ năng tiếp nhận và tạo 
lập văn bản. 

+ Môn loại: 495.922 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22544 
- Phòng Mượn: MB 9073 
 
80/. NGUYỄN HOA BẰNG. Giáo trình cú pháp học tiếng Việt / Nguyễn Hoa 

Bằng chủ biên, Lê Hoàng Trung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 117tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về ngữ pháp và ngữ pháp học. Ngữ, 

câu, dấu câu và lỗi về câu trong tiếng Việt. 
+ Môn loại: 495.9225 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22545 
- Phòng Mượn: MB 9074 
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500. KHOA HỌC 
 
81/. Giáo trình hình học hoạ hình / Bùi Lê Anh Tuấn chủ biên, Nguyễn Lê Kim 

Ngọc, Võ Thị Lệ Thi.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 198tr.: Minh hoạ; 28cm 
Tóm tắt: Trình bày phương pháp hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo và 

hình chiếu phối cảnh. 
+ Môn loại: 516.0071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22480 
- Phòng Mượn: MC 6445 
 
82/. NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG. Giáo trình tin học ứng dụng trong hoá học / 

Nguyễn Thị Ánh Hồng chủ biên, Nguyễn Văn Đạt. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 228tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trang bị kiến thức về kĩ thuật xử lý văn bản khoa học ngành Hoá; trích 
dẫn và quản lý tài tliệu tham khảo - Endnote; biểu diễn cấu tạo - Chemdraw; quy 
hoạch và tối ưu hoá thực nghiệm; thống kê thực nghiệm hoá học với Excel; thiết kế 
và xử lý thí nghiệm hoá học - Design-expert; tổng quan về xử lý phổ NMR - Topspin; 
tổng quan về xử lý phổ UV-VIS/IS - Origin; tra cứu tài liệu khoa học trực tuyến; tra 
cứu phản ứng hoá học trực tuyến - Scifinder. 

+ Môn loại: 542 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22482 
- Phòng Mượn: MC 6447 
 
83/. PHẠM QUỐC NHIÊN. Thực tập hoá phân tích / Phạm Quốc Nhiên chủ 

biên, Ngô Kim Liên, Nguyễn Quốc Châu Thanh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
105tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và thực hành về nồng độ và pha chế dung dịch, 
một số dụng cụ và thiết bị dùng trong thực hành hoá phân tích cùng một số phương 
pháp phân tích hoá học. 

+ Môn loại: 543.071 / TH552T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22483 
- Phòng Mượn: MC 6448 
 
84/. TÔN NỮ LIÊN HƯƠNG. Giáo trình kỹ thuật chiết tách hợp chất tự nhiên: 

Hợp chất tự nhiên 2 / Tôn Nữ Liên Hương chủ biên, Nguyễn Minh Hiền. - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2025. - 127tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày nguyên tắc chung khi phân tích hợp chất tự nhiên; kỹ thuật 
chiết xuất hợp chất tự nhiên; kỹ thuật phân lập hợp chất tự nhiên - phương pháp sắc 
ký; kỹ thuật kết hợp hệ thống sắc ký trong phân tích. 

+ Môn loại: 543.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22484 
- Phòng Mượn: MC 6449 
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85/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Tự nhiên kỳ thú / Hoàng 
Song Hồng chủ biên; Minh Châu, Minh Thuận dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 72tr.: 
Hình, tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Giúp các bạn nhỏ khám phá thế giới tự nhiên muôn màu với bao nhiêu 
điều mới lạ: cát trong sa mạc đến từ đâu, sao cây đến mùa lại rụng lá,... 

+ Môn loại: 550 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13607-13608 
 
86/. LUHR, JAME F. Thuyết minh trực quan nhất về trái đất = Earth: the 

definitive visual guide / Jame F. Luhr, Jeffrey E. Post; Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phùng 
Xuân Quân, Nguyễn Thị Thu,… dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 528tr.: Hình ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành, cấu tạo của Trái đất, đặc điểm của 
những môi trường chính trên Trái đất như đất liền, đại dương, khí quyển và các mảng 
kiến tạo chính trên Trái đất. 

+ Môn loại: 550 / TH528M 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4888 
 
87/. NGUYỄN THỊ PHA. Giáo trình nuôi cấy mô tế bào thực vật và động vật / 

Nguyễn Thị Pha chủ biên, Trần Thị Thanh Khương. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 261tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử và nguyên tắc của nuôi cấy mô tế bào thực vật; điều 
kiện phòng thí nghiệm và kỹ thuật cơ bản; môi trường nuôi cấy; các ứng dụng của kỹ 
thuật nuôi cấy mô và tế bào trong nhân giống; ứng dụng nuôi cấy mô tế bào trong tạo 
giống và các ứng dụng khác; sự thuần dưỡng cây cấy mô. Tổng quan và cơ sở kỹ 
thuật, kỹ thuật và phương pháp, ứng dụng và đạo đức trong nuôi cấy tế bào động vật. 

+ Môn loại: 571.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22539 
- Phòng Mượn: MC 6451 
 
88/. Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn sinh học: Chuyên đề sinh học tế 

bào và sinh học cơ thể / Nguyễn Thanh Tùng chủ biên, Võ Văn Vũ, Lý Trí Dũng, 
Nguyễn Hoàng Phúc, Hồ Hồng Hải.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 233tr.; 
27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 chuyên đề: Thành phần hoá học của tế bào; Cấu trúc tế 
bào; Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở tế bào... 

+ Môn loại: 571.6 / Ô450TH 
- Phòng Mượn: MC 6450 
 
89/. LÊ DIỄM KIỀU. Giáo trình sinh thái môi trường / Lê Diễm Kiều. - Cần 

Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 206tr.; 24cm 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về sinh thái học và các yếu tố sinh thái; Quần thể 

sinh vật; Quần xã sinh học;... tổng hợp các kiến thức cơ bản của sinh thái học môi 
trường, đồng thời cập nhật các thành tựu mới và các vấn đề sinh thái môi trường cấp 
bách hiện nay, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và nghiên cứu của 
tác giả. 
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+ Môn loại: 577.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22541 
- Phòng Mượn: MC 6453 
 
90/. NGUYỄN KIM QUYÊN. Giáo trình sinh thái môi trường / Nguyễn Kim 

Quyên chủ biên, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Kiều Tiên. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 121tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về sinh thái môi trường; chức năng của một hệ 
sinh thái; đa dạng sinh học; các nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng; ô nhiễm 
nước; ô nhiễm không khí; ô nhiễm rác thải. 

+ Môn loại: 577.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22540 
- Phòng Mượn: MC 6452 
 
91/. LÊ VĂN VÀNG. Giáo trình hoá chất sinh thái học = Chemical ecology / 

Lê Văn Vàng, Hồ Lệ Thi. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 166tr.: Minh hoạ; 
28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về sinh thái học hoá chất; phương pháp phân tách và 
tinh lọc hoá chất tín hiệu; kỹ thuật trong trong xác định cấu trúc hoá học hữu cơ trong 
nghiên cứu hoá chất sinh thái học; xác định cấu trúc hoá học của hoá chất tín hiệu; 
tổng hợp hoá chất tín hiệu; trắc nghiệm sinh học để xác định sự đáp ứng của dịch hại 
đối với hoá chất tín hiệu. 

+ Môn loại: 577.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22479 
- Phòng Mượn: MC 6444 
 
92/. PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN. Giáo trình vi sinh vật hữu ích / Phạm Thị 

Tuyết Ngân, Phan Thị Cẩm Tú đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
212tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về vi sinh vật hữu ích; cung cấp kiến thức về sinh 
thái vi sinh vật trong môi trường thuỷ sinh; các phương pháp nghiên cứu và ứng dụng 
vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thuỷ sản; quản lý hệ vi sinh vật trong môi trường 
ao nuôi thuỷ sản; nghiên cứu và ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thuỷ 
sản. 

+ Môn loại: 579.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22481 
- Phòng Mượn: MC 6446 
 
93/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới côn trùng / Hoàng 

Song Hồng chủ biên; Minh Thuận, Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 72tr.: 
Ảnh, tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Đưa các bé khám phá một thế giới côn trùng bao la muôn màu muôn 
vẻ, hết sức đa dạng: có phải tất cả ve sầu đều kêu vào hè, ong mật thích đốt người 
sao... 

+ Môn loại: 595.7 / M558V 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13603-13604 
 
94/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Chim và động vật biển / 

Hoàng Song Hồng chủ biên; Minh Châu, Minh Thuận dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. 
72tr.: Ảnh, tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về các loài chim và động vật dưới biển như: 
chim ngủ trên cây vì sao lại không bị rơi, loài chim nào không biết bay, cá có ngủ 
không, tại sao một số loài cá lại phát sáng,... 

+ Môn loại: 598 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13609-13610 
 
95/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Động vật có vú / Hoàng 

Song Hồng chủ biên; Minh Châu, Minh Thuận dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 72tr.: 
Ảnh, tranh màu; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về loài vật đa dạng trong tự nhiên như: động 
vật sống trên cạn con nào to lớn nhất, con vật nào ngủ đứng, có những loài cá mà 
không phải là cá,... 

+ Môn loại: 599 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13601-13602 
 

600. CÔNG NGHỆ 
 

96/. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ - 25 năm hình thành và 
phát triển (1996-2021). - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành 
phố Cần Thơ, 2021. - 104tr.: Ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của các vị nguyên chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Cần Thơ qua các thời kỳ; hoạt động các ban chuyên môn, văn phòng 
và đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội; hoạt động các Hội thành viên. 

+ Môn loại: 606 / L305H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3216 

 
  610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
97/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ 

nhu cầu trong nước và quốc tế trong thời đại 4.0 hiện nay: Thực trạng và giải pháp / 
Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy đồng chủ biên, Thang T. Vo.... - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 449tr.; 26cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trong 

thời đại 4.0; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế; thực trạng 
về nguồn nhân lực y tế phục vụ cộng đồng; giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế 
trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực y tế; các xu thế và giải 
pháp cho vấn đề về sức khoẻ của cộng đồng... 

+ Môn loại: 610.69071 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22513 
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- Phòng Mượn: ME 9463 
 
98/. Giáo trình sinh lý học thể dục thể thao / Châu Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Thái 

đồng chủ biên, Nguyễn Hữu Tri, Lương Thành Tài.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 262tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sinh lý hệ máu - hệ tuần hoàn; Sinh lý hệ hô hấp; Sinh lý hệ 
tiêu hoá, Sinh lý bài tiết và điều hoà thân nhiệt... 

+ Môn loại: 612 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22542 
- Phòng Mượn: ME 9464 
 
99/. HOÀNG SONG HỒNG. 10 vạn câu hỏi vì sao - Thân thể đáng yêu / Hoàng 

Song Hồng chủ biên; Minh Thuận, Minh Châu dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 71tr.: 
Ảnh, tranh màu; 24cm 

+ Môn loại: 612 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13613-13614 
 
100/. Giáo trình sức khoẻ môi trường: Dành cho sinh viên y khoa, y học dự 

phòng, y tế công cộng, điều dưỡng, xét nghiệm, hộ sinh, chẩn đoán hình ảnh / Biên 
soạn: Lê Thành Tài, Phan Thị Trung Ngọc đồng chủ biên, Trần Tú Nguyệt.... - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 288tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sức khoẻ môi trường 
Tóm tắt: Gồm các bài giảng đại cương về sức khoẻ môi trường; môi trường tự 

nhiên; môi trường kinh tế xã hội; tổng quan về một sức khoẻ; các quy luật sinh thái 
học; hệ sinh thái - tác động của con người tới hệ sinh thái; phát triển bền vững; vệ 
sinh môi trường không khí; ô nhiễm không khí và sức khoẻ... 

+ Môn loại: 613.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22496 
- Phòng Mượn: ME 9444 
 
101/. NGUYỄN NHẬT MINH PHƯƠNG. Các hợp chất sinh học tự nhiên từ 

thực vật: Dinh dưỡng và sức khoẻ / Nguyễn Nhật Minh Phương. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 130tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về phân loại, nguồn gốc của các hợp chất sinh học 
tự nhiên; vai trò của carotenoid và flavonoid đối với sức khoẻ con người; vai trò dinh 
dưỡng và sức khoẻ của gia vị, thảo dược, trái cây và rau củ quả. 

+ Môn loại: 613.2 / C101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22543 
- Phòng Mượn: ME 9465 
 
102/. PHẠM THỊ TÂM. Giáo trình khoa học hành vi và giáo dục sức khoẻ II: 

Dành cho sinh viên ngành y học dự phòng / Phạm Thị Tâm. Châu Liễu Trinh đồng 
chủ biên; Trương Trần Nguyên Thảo. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 111tr.; 
27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế 
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Tóm tắt: Giáo trình cung cấp các nội dung về lý thuyết và thực hành bao gồm 
giới thiệu nâng cao sức khoẻ, đánh giá nhu cầu sức khoẻ, phát triển truyền thống giáo 
dục sức khoẻ... 

+ Môn loại: 613.6 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9447 
 
103/. Giáo trình sức khoẻ nghề nghiệp: Dành cho sinh viên y khoa, y học dự 

phòng, y tế công cộng / Lê Thành Tài, Phan Thị Trung Ngọc đồng chủ biên; Trần Tú 
Nguyệt, Nguyễn Lê Ngọc Giàu. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 145tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sức khoẻ môi trường 
Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những bài giảng về môi trường lao động tác động 

đến sức khoẻ, các yếu tố tác hại, bệnh nghề nghiệp, quản lý và dự phòng các tác hại 
nghề nghiệp... 

+ Môn loại: 613.6 / GI-109TR 
- Phòng Mượn: ME 9448 
 
104/. Giáo trình nha khoa công cộng: Dùng cho sinh viên đại học ngành Răng 

Hàm Mặt / Lê Nguyên Lâm, Trương Lê Thu Nhạn đồng chủ biên; Phạm Hải Đăng, 
Nguyễn Phúc Vinh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 269tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nha cơ sở - Nha công cộng 
Tóm tắt: Gồm các nội dung về dịch tễ bệnh răng miệng, các phương pháp điều 

tra sức khoẻ răng miệng cũng như các biện pháp và chương trình để kiểm soát bệnh 
răng miệng. 

+ Môn loại: 614.5 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9449 
 
105/. PHẠM THỊ TỐ LIÊN. Giáo trình hoá lý dược: Dành cho sinh viên ngành 

Dược / Phạm Thị Tố Liên chủ biên, Huỳnh Trường Hiệp, Võ Thị Mỹ Hương. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 180tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Hoá dược 
Tóm tắt: Giới thiệu điện hoá học; Động hoá học; Các hiện tượng bề mặt và sự 

hấp thụ; Hoá học về trạng thái keo. Cung cấp khái niệm và nguyên tắc của hoá lý ứng 
dụng trong ngành dược. 

+ Môn loại: 615 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22498 
- Phòng Mượn: ME 9455 
 
106/. ĐỖ CHÂU MINH VĨNH THỌ. Giáo trình kiểm nghiệm dược liệu, đông 

dược thực phẩm chức năng có nguồn gốc tự nhiên: Dành cho thạc sĩ, dược sĩ chuyên 
khoa I chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc và độc chất / Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, 
Nguyễn Thị Ngọc Vân đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 245tr.: 
Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược. Liên Bộ môn Hoá phân tích - Kiểm nghiệm 
- Độc chất 
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Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp lý công tác kiểm nghiệm dược liệu, đông 
dược, thực phẩm chức năng; Hướng dẫn thiết lập dấu vân tay hoá học của dược liệu 
bằng phương pháp sắc, ký, lỏng; Các phương pháp tiếp xúc và chuẩn bị mẫu dược 
liệu... 

+ Môn loại: 615.8 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22499 
- Phòng Mượn: ME 9456 
 
107/. NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN. Giáo trình kiểm nghiệm độc chất: Dành cho 

học viên cao học, dược sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc 
chất / Nguyễn Thị Ngọc Vân, Đỗ Châu Minh Phú Thọ đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2025. - 216tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Liên bộ môn Hoá phân tích - 
Kiểm nghiệm thuốc 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về độc chất học, chất độc; phân tích dư lượng PB, 
AS, HG, CD trong nước, thực phẩm; kiểm nghiệm và phân tích dư lượng kháng sinh, 
chất cấm có trong thịt gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản; phân tích dư lượng 
thuốc trừ sâu trong rau, củ, quả; phân tích chất độc trong dược liệu và thuốc từ dược 
liệu. 

+ Môn loại: 615.90071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22501 
- Phòng Mượn: ME 9460 
 
108/. Giáo trình chăm sóc giảm nhẹ: Dành cho sinh viên đại học chuyên ngành 

Điều dưỡng / Biên soạn: Ngô Thị Dung, Nguyễn Hồng Thiệp đồng chủ biên, Nguyễn 
Thanh Quân.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 134tr.: Hình; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa hệ 
Ngoại 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ: Định nghĩa, nguyên tắc và 
thông báo tin xấu trong chăm sóc giảm nhẹ; đạo đức và giao tiếp với người bệnh và 
gia đình trong chăm sóc giảm nhẹ; các nguyên tắc đánh giá, chăm sóc giảm đau cho 
người bệnh trong chăm sóc giảm nhẹ; chăm sóc hô hấp, chăm sóc da và rối loạn tiêu 
hoá cho người bệnh trong chăm sóc giảm nhẹ; chăm sóc cho người bệnh giai đoạn 
cuối; chăm sóc tâm lý xã hội và tâm linh cho người bệnh trong chăm sóc giảm nhẹ; 
dinh dưỡng và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối; chăm sóc cho 
người bệnh hấp hối. 

+ Môn loại: 616.02 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22500 
- Phòng Mượn: ME 9458 
 
109/. KÝ LIÊN MAI. Hiểu biết của mẹ - Sức khoẻ của con: Cẩm nang chăm sóc 

và điều trị các bệnh thường gặp ở trẻ / Ký Liên Mai; Trịnh Hà Hồng Hạnh dịch. - H.: 
Lao động, 2020. - 367tr.: Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Làm cha mẹ. Bác sĩ của bé) 

Tóm tắt: Chỉ dẫn các kiến thức dùng thuốc chính xác, an toàn, giúp các bậc phụ 
huynh phòng ngừa, chăm sóc và điều trị những bệnh thường gặp ở con trẻ. 
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+ Môn loại: 616 / H309B 
- Phòng Mượn: ME 5984 
 
110/. HUỲNH HIẾU TÂM. Giáo trình tiêu hoá nâng cao: Dành cho đối tượng 

bác sĩ chuyên khoa cấp II Nội khoa / Biên soạn: Huỳnh Hiếu Tâm, Kha Hữu Nhân 
(đồng chủ biên), Thái Thị Hồng Nhung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 301tr.: 
Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý của hệ tiêu 

hoá như: bệnh trào ngược dạ dày thực quản kháng trị; xuất huyết tiêu hoá do vỡ giãn 
tĩnh mạch dạ dày - thực quản; xuất huyết tiêu hoá trên do loét dạ dày tá tràng; chẩn 
đoán và điều trị biến chứng sau phẫu thuật loét dạ dày; sỏi mật, nhiễm trùng đường 
mật; bệnh gan nhiễm mỡ... 

+ Môn loại: 616.30071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9462 
 
111/. CHALISA, NUZHAT. Hiểu để kiểm soát bệnh tiểu đường và biến chứng/ 

Nuzhat Chalisa; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 258tr.; 21cm. - (Tủ 
sách Medinsights) 

Tên sách tiếng Anh: Diabetes beond numbers: Complete guide to diabetes 
management 

Tóm tắt: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về bệnh tiểu đường; theo dõi lượng 
glucose; kế hoạch kiểm soát bệnh tiểu đường; quản lý chế độ ăn; hoạt động thể chất; 
kiểm soát bằng thuốc chữa bệnh tiểu đường; kiểm soát cân nặng; các chương trình 
giảm cân và kế hoạch ăn kiêng; các biến chứng của bệnh tiểu đường... 

+ Môn loại: 616.4 / H309Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63165 
- Phòng Mượn: ME 9325-9326 
 
112/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình phẫu thuật thực hành: Dành cho sinh viên 

Y khoa / Phạm Văn Năng, Liêu Vĩnh Đạt đồng chủ biên. - Tái bản lần thứ nhất. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 200tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức đại cương về phẫu thuật và phẫu thuật nội soi; mở 

đóng bụng; các phương pháp sinh thiết; chỉ khâu trong phẫu thuật; thao tác cơ bản 
trong phẫu thuật; gây tê tại chỗ và khâu vết thương phần mềm; kỹ thuật dẫn lưu màng 
phổi kín; kỹ thuật mở khí quản; kỹ thuật khâu nối ống tiêu hoá cơ bản... 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9459 
 
113/. Giáo trình phục hồi chức năng các bệnh ngoại khoa: Dành cho học viên 

Chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng, Chuyên khoa Cấp I Chấn thương chỉnh hình 
và Bác sĩ nội trú Chấn thương chỉnh hình / Vũ Thị Bích Hạnh. Võ Huỳnh Trang đồng 
chủ biên; Nguyễn Dương Hanh, Nguyễn Thành Nhu,... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 353tr.: Minh hoạ; 27cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Phục hồi chức năng 
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về phục hồi chức năng các bệnh ngoại khoa: 

chấn thương sọ não; chấn thương cột sống; sau phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật 
bụng; gãy xương chi trên - chi dưới, trật khớp, tổn thương dây chằng chéo, tổn thương 
sụn chêm khớp gối, cụt chi, thay khớp nhân tạo, bỏng... 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9452 
 
114/. Giáo trình ngoại khoa: Dành cho học viên sau đại học / Biên soạn: Lại Văn 

Nông, Đặng Hồng Quân (chủ biên), Lê Thanh Bình.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 135tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn toàn diện về các bệnh lý ngoại khoa thường gặp 

thuộc các chuyên ngành Ngoại tiêu hoá, tiết niệu, chấn tương chỉnh hình, từ các 
nguyên tắc cơ bản đến các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại. 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9450 
 
115/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình ngoại cơ sở / Biên soạn: Phạm Văn Năng, 

Phạm Văn Lình (chủ biên), Đàm Văn Cương... - Tái bản lần thứ 4. - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2025. - Hình. - 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
T.2. - 143tr. 
Tóm tắt: Trình bày giải phẫu ứng dụng, các bước thăm khám để phát hiện triệu 

chứng cơ năng, dấu hiệu thực thể và những cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán các bệnh 
lý thuộc các phân môn Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiết niệu và Chấn thương chỉnh hình. 

+ Môn loại: 617.0071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9457 
 
116/. NGÔ THỊ DUNG. Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa: Dành cho điều 

dưỡng sau đại học / Ngô Thị Dung, Lê Kim Tha đồng chủ biên. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 312tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều Dưỡng đa khoa hệ 
ngoại 

Tóm tắt: Gồm 15 bài: Sự lành vết thương và chăm sóc quản lý vết thương; Dự 
phòng nhiễm trùng vết mổ; Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu... cung cấp kiến 
thức và kỹ năng thiết yếu trong chăm sóc người bệnh ngoại khoa. 

+ Môn loại: 617 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22497 
- Phòng Mượn: ME 9454 
 
117/. Giáo trình các phương pháp phục hồi chức năng: Dành cho học viên 

Chuyên khoa cấp I Phục hồi chức năng, Chuyên khoa Cấp I Chấn thương chỉnh hình 
và Bác sĩ nội trú Chấn thương chỉnh hình / Nguyễn Thành Nhu đồng chủ biên; 
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Nguyễn Dương Hanh, Lê Thị Mỹ Tiên,.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.    
389tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Phục hồi chức năng 
Tóm tắt: Giáo trình cung cấp kiến thức về các phương pháp phục hồi chức năng 

bao gồm vận động trị liệu, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và dụng 
cụ phục hồi chức năng. 

+ Môn loại: 617.1071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9451 
 
118/. ĐÀM VĂN CƯƠNG. Giáo trình ngoại bệnh lý 3: Dành cho sinh viên Y 

đa khoa / Chủ biên: Đàm Văn Cương, Nguyễn Duy Linh. - Tái bản lần thứ 2. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 155tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Trình bày triệu chứng học các bệnh lý thuộc các phân môn ngoại tiết 

niệu và ngoại thần kinh bao gồm: Giải phẫu ứng dụng, các bước thăm khám để phát 
hiện triệu chứng cơ năng, dấu hiệu thực thể và những cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán. 

+ Môn loại: 617.4071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9453 
 
119/. Giáo trình phẫu thuật thần kinh: Dành cho học viên sau đại học / Biên 

soạn: Phạm Văn Năng chủ biên, Nguyễn Lưu Giang, Nguyễn Duy Linh.... - Cần Thơ: 
Đại học Cần Thơ, 2025. - 191tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Ngoại 
Tóm tắt: Giới thiệu 8 chủ đề về sọ não và cột sống từ cơ bản đến chuyên sâu: 

chẩn đoán và điều trị bệnh nhân chấn thương sọ não; các phương tiện chẩn đoán bệnh 
lý sọ não, tuỷ sống; máu tụ nội sọ... 

+ Môn loại: 617.40071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22502 
 
120/. Giáo trình vật liệu thiết bị nha khoa: Dành cho sinh viên chuyên ngành bác 

sĩ Răng Hàm Mặt / Biên soạn: Lê Nguyên Lâm chủ biên, Phạm Hải Đăng, Trương 
Lê Thu Nhạn.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 155tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nha cơ sở - Nha công 
cộng 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về vật liệu thiết bị nha khoa và mô 
phỏng lâm sàng: Vật liệu trám bít ống tuỷ - trám tạm; Composite - Glass ionomer 
cement - Amalgam; các xi măng gắn trong phục hình; các loại chất lấy dấu: Alginate 
- Cao su; vật liệu phục hình: Sáp - Thạch cao; sứ nha khoa; các tư thế trong thực hành 
nha khoa; sử dụng - quản lí các trang thiết bị và dụng cụ trong ngành nha khoa... 

+ Môn loại: 617.60071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9446 
 
121/. PHẠM VĂN NĂNG. Giáo trình gây mê hồi sức: Dành cho sinh viên ngành 

Y khoa / Phạm Văn Năng, Vũ Văn Kim Long. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ 
sung. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 158tr.: Hình ảnh; 27cm 
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ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Gây mê hồi sức 
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về kỹ thuật gây mê, gây tê cơ bản, 

chuẩn bị bệnh nhân trước mổ cũng như chăm sóc, chăm sóc bệnh nhân sau mổ. 
+ Môn loại: 617.9071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9461 
 
122/. Giáo trình chăm sóc chuyển dạ và sanh thường: Dành cho sinh viên cử 

nhân hộ sinh chính quy / Biên soạn: Lâm Đức Tâm, Nguyễn Thị Tố Lan (đồng chủ 
biên), Lê Kim Nguyên.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 93tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều dưỡng đa khoa hệ 
ngoại 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong chăm sóc chuyển dạ và sanh: 
Cấu tạo, phân loại, đánh giá khung chậu và tiên lượng; sinh lý chuyển dạ; chẩn đoán 
và lập biểu đồ chuyển dạ; xác định ngôi, thế, kiểu thế; tiên lượng cuộc sanh ngôi, thế, 
kiểu thế; cơ chế sanh ngôi chẩm; cơ chế sanh ngôi chẩm chuẩn bị một ca đỡ sanh 
ngôi chẩm; xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. 

+ Môn loại: 618.20071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: ME 9445 
 
123/. YASUMI MORITO. Cách chăm sóc trẻ ốm tại nhà / Yasumi Morito; Dạ 

Hương dịch. - H.: Công thương, 2022. - 175tr.; 23cm. - (Cẩm nang nhi khoa) 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chăm sóc thể trạng cho trẻ. Đưa 

ra một số bệnh thường gặp ở trẻ, cách điều trị và chăm sóc từng bệnh cụ thể như: 
Rôm sảy, chốc lở nặng; muỗi đốt, chảy máu cam..., ngoài ra một số bệnh có thể xử 
lý tại nhà, một số bệnh phải đến bệnh viện, giúp cha mẹ nắm bắt những kiến thức y 
khoa cơ bản đồng thời nuôi con thật vui vẻ. 

+ Môn loại: 618.92 / C102CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22108 
- Phòng Mượn: ME 9301-9302 
 
124/. YASUMI MORITO. Giải quyết nỗi bất an khi chăm sóc trẻ nhỏ / Yasumi 

Morito; Châu Phụng dịch. - H.: Công thương, 2022. - 145tr.; 23cm. - (Cẩm nang nhi 
khoa) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho cha mẹ có phương pháp chăm 
sóc trẻ không chỉ dựa và kinh nghiệm thực tế mà còn có căn cứ y học để việc nuôi 
dạy con nhỏ trở nên nhẹ nhàng hơn từ những vấn đề về cơ thể, ăn uống cho đến 
những sinh hoạt thường ngày của trẻ. 

+ Môn loại: 618.92 / GI-103QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22107 
- Phòng Mượn: ME 9299-9300 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
125/. Giáo trình mạch số / Trần Hữu Danh chủ biên, Nguyễn Minh Luân, Trần 

Nhựt Khải Hoàn.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 216tr.: Minh hoạ; 28cm 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức về các hệ thống số và mã vạch, hàm logic, cổng 
logic, mạch tổ hợp, mạch tuần tự và mạch làm toán. 

+ Môn loại: 621.3815071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MD 10417 
 
126/. HUỲNH VĂN HIỆP. Giáo trình nền móng công trình / Huỳnh Văn Hiệp 

chủ biên, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Huỳnh Hữu Trí. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
158tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nền móng công trình; Phân bố ứng suất dưới 

đáy nền móng và áp lực tiêu chuẩn; Phân loại móng và phạm vi sử dụng móng; Tính 
toán và thiết kế móng nông... 

+ Môn loại: 624.1071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22487 
- Phòng Mượn: MD 10414 
 
127/. HUỲNH NGỌC THANH TÂM. Giáo trình công nghệ sinh học môi 

trường / Huỳnh Ngọc Thanh Tâm chủ biên, Đỗ Thị Xuân, Trần Thị Giang. - Cần 
Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 360tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan công nghệ sinh học môi trường; Một số khái 
niệm về quá trình xử lí sinh học; Phân huỷ sinh học và chuyển hoá sinh học của chất 
thải hữu cơ... cung cấp kiến thức cơ bản về trao đổi chất của vi sinh vật, nguyên lí 
phân huỷ hiếu khí, kỵ khí các hợp chất hữu cơ và các công nghệ xử lí ô nhiễm trong 
môi trường nước và đất. 

+ Môn loại: 628.5071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22526 
- Phòng Mượn: MD 10423 
 
128/. NGUYỄN HOÀNG DŨNG. Scada phân tích và thiết kế / Nguyễn Hoàng 

Dũng chủ biên, Đái Tiến Trung, Trần Lê Trung Chánh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 206tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ Scada; phân tích phần mềm thiết kế giao 
diện với Studio 5000 View Designer; phần mềm Factory Talk View Studio; giao tiếp 
HMI/SCADA với PLC; chức năng, giám sát, cảnh báo và lưu lịch sử của hệ Scada; 
giải pháp bài toán điều khiển và giám sát dữ liệu; bài toán Scada điển hình và thiết 
lập giao diện Scada hoạt động trên website. 

+ Môn loại: 629.8 / SC102PH 
- Phòng Mượn: MD 10422 

 
630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
129/. BASILIO, CARLOS. Thực hành đồng ruộng về nông nghiệp sinh thái = 

Field Manual on Agroecology: Field Manual on Agroecology / Carlos Basilio và 
Normita Ignacio; Biên dịch: Huỳnh Quang Tín chủ biên; Nguyễn Thị Kim Thoa.... - 
Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 117tr.: Minh hoạ; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm cơ bản và những nguyên tắc trong nông nghiệp 
sinh thái; Quản lý dinh dưỡng và sức khoẻ đất; Hệ thống cây trồng tổng hợp và đa 
dạng... 

+ Môn loại: 630.9597 / TH552H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22535 
- Phòng Mượn: MF 4225 
 
130/. NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG. Giáo trình quản lý cây trồng tổng hợp / 

Nguyễn Quốc Khương, Đỗ Thị Xuân. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 142tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về quản lý cây trồng tổng hợp; cân bằng hệ sinh thái; phòng 
trừ sinh học; biện pháp luân canh tăng sức sản xuất của đất; quản lý cây trồng tổng 
hợp cho cây lúa, cây bưởi. 

+ Môn loại: 631.5 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22528 
- Phòng Mượn: MF 4218 
 
131/. Quản lý dinh dưỡng cho cây khóm: Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc 

Khương chủ biên, Lý Ngọc Thanh Xuân, Lê Thị Mỹ Thu.... - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 352tr.: Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây khóm; đặc tính hình thái, hoá, lý của phẫu 
diện đất phèn canh tác khóm tại Hậu Giang; hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích 
hợp (DRIS); ứng dụng DRIS trong xây dựng bộ chuẩn và đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng cây khóm tơ và cây khóm gốc; nguyên lý quản lý dinh dưỡng theo địa điểm 
chuyên biệt; ứng dụng quản lý dinh dưỡng theo địa điểm chuyên biệt cho cây khóm 
tơ... 

+ Môn loại: 634 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22486 
- Phòng Mượn: MF 4217 
 
132/. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Giáo trình trồng hoa cảnh / Phạm Thị 

Phương Thảo chủ biên, Nguyễn Hoàng Anh. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024.  
178tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về hoa, cây cảnh; Sinh học và sinh lý thực vật liên quan đến 
cây hoa cảnh; Các yếu tố ngoại cảnh và các kĩ thuật nhân giống hoa... cung cấp khái 
quát thông tin về một số giống hoa, cây cảnh, bonsai, giới thiệu các cây xanh được 
trồng nơi đô thị, đồng thời giúp sinh viên nắm được kĩ thuật trồng, nhân giống và 
chăm sóc một số cây hoa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 635.9071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22529 
- Phòng Mượn: MF 4219 
 
133/. NGUYỄN THỊ KIM KHANG. Giáo trình thiết bị và dụng cụ chăn nuôi / 

Nguyễn Thị Kim Khang chủ biên, Nguyễn Trọng Ngữ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 121tr.; 24cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 10/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

35 
 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương tiện và dụng cụ trong quản lý gia súc; Kế hoạch 
và xây dựng trang trại; Các thiết bị và dụng cụ trong nuôi gia cầm... cung cấp những 
kỹ năng cần thiết để lựa chọn, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị chăn nuôi, góp 
phần nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. 

+ Môn loại: 636.0028 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22531 
- Phòng Mượn: MF 4221 
 
134/. Tài liệu hướng dẫn thực hành thú y về bệnh viêm da nổi cục trên bò / Trần 

Ngọc Bích chủ biên, Huỳnh Trường Giang, Lê Quang Trung.... - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 85tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh viêm da nổi cục; đặc điểm virus viêm da nổi cục; 
đặc điểm dịch tễ học; đặc điểm miễn dịch học; triệu trứng và bệnh tích; chẩn đoán 
bệnh viêm da nổi cục trên bò; phòng và điều trị nhiễm trùng kế phát; an toàn sinh 
học trong chăn nuôi; thực hành chẩn đoán viêm da nổi cục tại phòng thí nghiệm. 

+ Môn loại: 636.2 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22533 
- Phòng Mượn: MF 4223 
 
135/. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà nòi / Nguyễn Thị Kim Khang chủ biên, Lê 

Thanh Phương, Ngô Thị Minh Sương.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 73tr.: 
Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Dự án VN14-P6 JICA 
Tóm tắt: Giới thiệu về giống gà nòi. Điều kiện chăn nuôi và các nguyên tắc an 

toàn sinh học trong chăn nuôi. Kỹ thuật nuôi gà. Gieo tinh nhân tạo ở gà nòi. Một số 
bệnh thường gặp ở gà nòi. 

+ Môn loại: 636.5 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22532 
- Phòng Mượn: MF 4222 
 
136/. NGUYỄN THỊ KIM KHANG. Giáo trình chăn nuôi chó, mèo / Nguyễn 

Thị Kim Khang chủ biên, Ngô Thị Minh Sương. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025.  
154tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về chó, mèo; Hệ thống phân loại và các giống chó, mèo; 
Dinh dưỡng dành cho chó, mèo... cung cấp những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, 
thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng và một số bệnh thường xảy ra với chó, mèo. 

+ Môn loại: 636.7 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22530 
- Phòng Mượn: MF 4220 
 
137/. HUỲNH TRƯỜNG GIANG. Giáo trình quản lý chất lượng môi trường 

nuôi thuỷ sản / Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 187tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về môi trường nước, đặc tính của nước, thành phần và tính 
chất vật lý của môi trường nước thiên nhiên, thành phần và tính chất hoá học của môi 
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trường nước thiên nhiên; bón vôi, bón phân và sục khí; chất thải và đất đáy ao; xử lý 
nước và chất thải trong nuôi trồng thuỷ sản. 

+ Môn loại: 639.8 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22534 
- Phòng Mượn: MF 4224 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
138/. ARNAUDIN, JESS. Làm đẹp thuần chay: Hướng dẫn thanh lọc làn da từ 

thiên nhiên / Jess Arnaudin; Trang Hoàng dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 199tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Plant based beauty: The essential guide to detoxing your 

beauty routine 
Tóm tắt: Hướng dẫn thanh lọc làn da từ thiên nhiên với những thông điệp và 

tác dụng kỳ diệu, giúp phụ nữ luôn có một làn da đẹp và khoẻ mạnh nhờ tư duy đúng 
đắn, tối giản chu trình, tối ưu chi phí và cung cấp 50 bộ công thức chăm sóc da từ 
thiên nhiên. 

+ Môn loại: 646.7 / L104Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63156 
- Phòng Mượn: ME 9311-9312 
 
139/. MILLER, JENNIFER S. Hiểu mình để hiểu con: Nuôi dưỡng trí thông 

minh cảm xúc cho cha mẹ và trẻ (từ tuổi chập chững đến tuổi teen) / Jennifer S. 
Miller; Nguyễn Hà dịch. - H.: Lao Động, 2022. - 298tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Confident parents, confident kids 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin hữu ích để trở thành bậc cha mẹ nuôi dạy 

được những đứa trẻ tự tin từ sự hiểu biết và làm chủ được cảm xúc cùng các thông 
tin khoa học về tâm lý của cả cha mẹ và con cái. 

+ Môn loại: 649 / H309M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22106 
- Phòng Mượn: ME 9297-9298 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
140/. RYU HANBIN. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả / Ryu Hanbin; Hà 

Hương dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 201tr.; 19cm 
Tên sách tiếng Anh: The power of the evening routine that changes the morning 
Tóm tắt: Hướng dẫn cách phân bổ, quản lý thời gian, có góc nhìn mới về một 

ngày, cách sắp xếp lên kế hoạch trước và thực hiện theo kế hoạch, cách xây dựng 
tương lai, tìm kiếm công việc và tiết kiệm tiền... 

+ Môn loại: 650.1 / K600N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63185 
- Phòng Mượn: MA 28375-28376 
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141/. TAMSEB, ALI. Những nhà sáng lập siêu đẳng = Super founders: What 
data reveals about billion - dollar startups: Dữ liệu tiết lộ điều gì về các công ty khởi 
nghiệp tỉ đô / Ali Tamaseb; Anh Tuấn Dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 363tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế chia sẻ lại những tư duy đúng, cách 
làm đúng, cung cấp dữ liệu về các khuôn mẫu đã tạo nên kết cấu và lịch sử của các 
doanh nghiệp tỉ đô. Giới thiệu xuất thân đa dạng của các nhà sáng lập, theo dõi hành 
trình của họ cả thất bại lẫn thành công, nhằm giúp các doanh nhân trẻ rút ngắn thời 
gian, nguồn lực và sớm đạt được thành công từ các vấn đề về hoạch định kinh doanh, 
đầu tư vốn, khởi nghiệp. 

+ Môn loại: 658.1 / NH556NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22075 
- Phòng Mượn: MA 28278-28279 
 
142/. NGUYỄN PHỤC HƯNG. Giáo trình khởi nghiệp: Dành cho sinh viên đại 

học / Biên soạn: Nguyễn Phục Hưng, Ngô Phương Thảo đồng chủ biên, Lê Thị Minh 
Ngọc. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 132tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Quản lý Dược 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp; các quy định của pháp 

luật trong khởi nghiệp; ý tưởng và cơ hội khởi nghiệp; xây dựng mô hình kinh doanh 
- tạo lập tổ chức; lập kế hoạch khởi nghiệp; kỹ năng làm việc nhóm; tư duy khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

+ Môn loại: 658.10071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22493 
- Phòng Mượn: MA 28894 
 
143/. THALER, LINDA KAPLAN. Sức mạnh của sự tử tế: Cách chinh phục 

giới kinh doanh bằng sự tử tế / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; Trịnh Ngọc Minh 
dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H.: Thế giới, 2022. - 177tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: The power of nice 
Tóm tắt: Luận giải và phân tích về bí quyết quan trọng để dẫn đến sự thành 

công trong kinh doanh với những nguyên tắc then chốt, những nghiên cứu cụ thể 
cùng những bài tập giúp cho lòng tốt trở thành một thói quen. 

+ Môn loại: 658.4 / S552M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63139 
- Phòng Mượn: MA 28358-28359 
 
144/. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG. Giáo trình quản trị chất lượng / Nguyễn 

Hoàng Phương chủ biên, Đặng Trí Thủ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 244tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về chất lượng và quản trị chất lượng; quá trình 
phát triển và hệ thống của quản trị chất lượng; tập trung thoả mãn nhu cầu của khách 
hàng và cải tiến chất lượng; phương pháp kiểm tra quản trị chất lượng; tiêu chuẩn 
hoá, đo lường chất lượng, các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng và bảo 
đảm độ tin cậy; chứng nhận sản phẩm và đánh giá chất lượng; quản trị chi phí về bảo 
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đảm chất lượng; quản trị chi phí cho chất lượng trong quá trình phân tích dự án; quản 
trị rủi ro trong dự án. 

+ Môn loại: 658.40071 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MA 28899 
 
145/. IKEGAMI AKIRA. Năng lực truyền đạt: Làm chủ năng lực "nói", "viết", 

"nghe" sẽ quyết định sự thành công trong công việc của bạn / Ikegami Akira; Nguyễn 
Quốc Vương dịch. - In lần thứ hai. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của Ikegami Akira một nhà báo, người dẫn 
chương trình truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản về cách thức nâng cao "năng lực 
truyền đạt" (năng lực giao tiếp), bao gồm các năng lực: nghe, nói, viết. Khẳng định 
làm chủ 3 kỹ năng này sẽ giúp cho bạn quản lý thành công trong công việc, đặc biệt 
trong các doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / N116L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63159 
- Phòng Mượn: MA 28367-28368 
 
145/. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG. Giáo trình quản trị thương hiệu / Nguyễn 

Hoàng Phương chủ biên, Đặng Trí Thủ. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 144tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tài sản thương hiệu định hướng khách hàng; 
định vị thương hiệu; xây dựng thương hiệu; truyền thông thương hiệu; đo lường tài 
sản thương hiệu; cấu trúc thương hiệu; phát triển thương hiệu; duy trì và phát triển 
tài sản thương hiệu theo thời gian và không gian. 

+ Môn loại: 658.80071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22519 
- Phòng Mượn: MA 28902 
 
146/. LƯU THANH ĐỨC HẢI. Giáo trình quản trị thương hiệu / Lưu Thanh 

Đức Hải chủ biên, Khưu Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Bảo Châu. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2025. - 236tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về quản trị thương hiệu; xây dựng và 
quảng bá thương hiệu; tài sản thương hiệu; bảo hộ thương hiệu dưới góc độ sở hữu 
trí tuệ; phát triển và khai thác thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.80071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22520 
- Phòng Mượn: MA 28903 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
147/. TRẦN THỊ THANH KHƯƠNG. Giáo trình Công nghệ sinh học trong y 

dược / Trần Thị Thanh Khương chủ biên, Đỗ Tấn Khang. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 231tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về bệnh lý học, ứng dụng công nghệ sinh học 
trong chẩn đoán bệnh, liệu pháp protein, công nghệ tế bào gốc, công nghệ hỗ trợ sinh 
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sản, liệu pháp gen và liệu pháp miễn dịch, ứng dụng công nghệ nano trong y sinh, 
đạo đức sinh học nghiên cứu y sinh. 

+ Môn loại: 660.6071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22524 
- Phòng Mượn: MD 10420 
 
148/. TRẦN THANH TRÚC. Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến, bảo 

quản, nâng cao giá trị sản phẩm từ tôm và cá nước ngọt: Sách chuyên khảo / Trần 
Thanh Trúc chủ biên, Nguyễn Văn Mười, Trần Bạch Long. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2024. - 420tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đổi mới công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm nguồn 
gốc thuỷ sản; Tồn trữ và bảo quản thuỷ sản sau thu hoạch; Kiểm soát độ hoạt động 
của nước trong các sản phẩm sấy từ tôm và cá nước ngọt... 

+ Môn loại: 664 / Ư550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22525 
- Phòng Mượn: MD 10421 
 
149/. NGUYỄN VĂN TÀI. Giáo trình kỹ thuật nhiệt luyện / Nguyễn Văn Tài 

chủ biên, Huỳnh Thanh Thưởng, Trần Nguyễn Phương Lan. - Cần Thơ: Đại học Cần 
Thơ, 2025. - 141tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cấu trúc mạng tinh thể của vật liệu; Nguyên lý cơ bản của 
quá trình nhiệt luyện; Quá trình ủ; Quá trình thường hoá;... cung cấp các khái niệm 
cơ bản, quy trình, tính chất và các yếu tố tác động đến vật liệu trong quá trình xử lý 
nhiệt luyện khác nhau, giúp đọc giả tiếp cận gần hơn với lĩnh vực vật liệu dùng trong 
chế tạo máy, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

+ Môn loại: 669.028 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22527 
- Phòng Mượn: MD 10424 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
150/. CAHILL, JAMES. Nghệ sĩ định nghĩa chính mình - Phong cách nghệ sĩ 

và trải nghiệm nghệ thuật của mọi nghệ sĩ lớn / James Cahill; Nguyễn Thị Linh dịch.  
H.: Hồng Đức, 2022. - 166tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Ways of being 
Tóm tắt: Tổng hợp kinh nghiệm của nhiều nghệ sĩ từng trải, liệt kê các viễn 

cảnh và cách phòng ngừa, những mẩu chuyện nhỏ theo giai đoạn trong cuộc đời 
người nghệ sĩ từ thời thơ ấu, giai đoạn tại trường nghệ thuật, lúc sự nghiệp còn non 
trẻ, hành trình "kiên trì" dễ dàng hay khó khăn và thực tế của tuổi già, chứa đựng 
nhiều thông tin thiết thực cho các nghệ sĩ muốn sở hữu một xưởng sáng tác riêng. 

+ Môn loại: 700 / NGH250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22071 
- Phòng Mượn: MG 11821-11822 
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151/. VŨ THỊ HẰNG. Bà hoàng trên đá: Chân dung nữ quý tộc trên điêu khắc 
hậu Phật thế kỷ 16-18 ở Việt Nam / Vũ Thị Hằng. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 285tr.: Hình ảnh; 24cm. - (Tùng thư Văn bia Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu 18 pho tượng, phù điêu, là những chân dung điển hình cho 
nghệ thuật điêu khắc Hậu Phật bằng đá (thể hiện chân dung nữ quý tộc) có niên đại 
từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18 tại những ngôi đền, chùa ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng 
bằng Bắc Bộ; đánh giá về nghệ thuật tạo tượng, quy pháp tạo hình bia tượng từng 
thời kỳ. 

+ Môn loại: 736.09597 / B100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22054 
- Phòng Mượn: MG 11816-11817 

 
       152/. NGUYỄN THỊ HẬU. Sức mạnh thiền vẽ chì: 21 ngày cùng 
Homeschoolemit khám phá tài năng bên trong bạn / Nguyễn Thị Hậu, Biện Văn 
Tranh. - H.: Hồng Đức, 2022. - Tranh vẽ. - 27cm 

T.1. - 283tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu 21 ngày thiền vẽ chì với việc tái hiện hình ảnh từ thực tiễn 

vào tâm trí và sáng tạo hình ảnh từ tâm trí ra thực tiễn giúp bạn làm chủ cảm xúc, 
thấu suốt bản thân và mang lại cho bạn những câu hỏi lớn về ý nghĩa cuộc đời, làm 
dịu những bất an, cho bạn nhiều cơ hội cũng như chia sẻ với nhau niềm vui giản dị 
của sự hoàn thành. 

+ Môn loại: 741.2 / S552M 
- Phòng Mượn: MG 5007 
 
153/. NHÂM HÙNG. Đờn ca tài tử trong không gian du lịch / Nhâm Hùng.      

H.: Văn học, 2025. - 180tr.: Ảnh; 21cm 
Tóm tắt: Khái lược về sự hình thành và phát triển của đờn ca tài tử; đờn ca tài 

tử bước vào không gian du lịch; danh cầm - danh ca tài tử thời xưa: vô nhà hàng - 
thu đĩa - lên đài; đờn ca tài tử trong không gia du lịch miền Tây. 

+ Môn loại: 781.62 / Đ464C 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3214-3215 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63734-63735 
- Phòng Mượn: MG 12022-12024 
 
154/. Ca Huế - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia / Phan Thanh Hải, Nguyễn 

Thiên Bình, Cao Chí Hải... - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung. - Huế: Nxb. 
Thuận Hoá, 2022. - 491tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế 
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề nghiên cứu về các giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ 

thuật của Ca Huế cũng như hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Ca Huế trong đời 
sống đương đại. 

+ Môn loại: 781.6200959749 / C100H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22509 
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155/. Giáo trình khiêu vũ thể thao Aerobic và vận động trị liệu / Đàm Anh Tuấn, 
Trương Thị Tuyết Châu đồng chủ biên, Nguyễn Trần Đăng Khanh, Nguyễn Lâm 
Minh Đăng.... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 188tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Y sinh học thể dục thể 
thao 

Tóm tắt: Giới thiệu về thể dục Aerobic; Khiêu vũ thể thao; Phương pháp phục 
hồi chức năng sau chấn thương và sau vận động thể lực. 

+ Môn loại: 793.3 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22494 
- Phòng Mượn: MG 12025 
 
156/. Giáo trình lý thuyết giáo dục thể chất / Biên soạn: Trương Thị Tuyết Châu, 

Võ Phước An đồng chủ biên, Nguyễn Nhật Tường... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2024. - 164tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Y sinh học Thể dục thể 
thao 

Tóm tắt: Mục đích, vai trò và tác dụng của giáo dục thể chất. Vệ sinh trong tập 
luyện và thi đấu thể thao. Sự thay đổi chức năng sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ 
thể khi hoạt động thể lực. Một số chấn thương thường gặp và các biện pháp phòng 
tránh chấn thương trong tập luyện thể thao. 

+ Môn loại: 796.071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22495 
- Phòng Mượn: MG 12026 
 
157/. Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao / Nguyễn 

Văn Hoà, Dương Ngọc Trường (đồng chủ biên), Trần Trung Du.... - Cần Thơ: Đại 
học Cần Thơ, 2025. - 189tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận chung về khoa học và nghiên cứu khoa học; 
các phương pháp nghiên cứu trong thể dục thể thao và đề tài nghiên cứu khoa học. 

+ Môn loại: 796.072 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22537 
- Phòng Mượn: MG 12028 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
158/. DUNG VŨ. 100 đề minh hoạ tốt nghiệp THPT 2025 môn Ngữ văn / Dung 

Vũ chủ biên, Hà Thuỳ Linh, Cao Hằng. - H.: Dân Trí, 2025. - 255tr.; 21cm 
+ Môn loại: 807 / M458TR 
- Phòng Mượn: MB 9077 
 
159/. TÔ HOÀI. Sổ tay viết văn: Những chia sẻ về kinh nghiệm cầm bút / Tô 

Hoài. - H.: Kim Đồng, 2022. - 191tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những bài viết chắt chiu, gom góp từ những kinh nghiệm viết 

của tác giả (Tô Hoài) về cách viết văn, về một khía cạnh chữ nghĩa, ghi chép những 
cảm nhận văn học và trao đổi kinh nghiệm viết văn của ông. 
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+ Môn loại: 808.3 / S450T 
- Phòng Mượn: MB 8927-8928 
 
160/. NGUYỄN HOA BẰNG. Giáo trình văn học Pháp - Anh / Nguyễn Hoa 

Bằng chủ biên, Dương Thị Mỹ Thẩm. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2024. - 170tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bối cảnh lịch sử, tình hình văn 
học, tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ văn học của Pháp và Anh theo các 
phân kỳ truyền thống gồm các thời kỳ Trung cổ, thế kỷ XVI, thế kỷ XVII, thế kỷ 
XVIII, thế kỷ XIX, thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 808.800071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22546 
- Phòng Mượn: MB 9075 
 
161/. DEFOE, DANIEL. Robinson Crusoe / Daniel Defoe; Nguyễn Thành Long 

dịch. - Tái bản. - H.: Văn học, 2022. - 395tr.; 21cm 
+ Môn loại: 823 / R418CR 
- Phòng Mượn: MN 13018-13019 
 
162/. DUMAS, ALEXANDRE. Bá tước Monte Cristo: Tiểu thuyết / Alexandre 

Dumas; Mai Thế Sang dịch. - H.: Văn học, 2022. - 511tr.; 24cm 
+ Môn loại: 843 / B100T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22120 
- Phòng Mượn: MN 12993 
 
163/. OSTROVSKI, NIKOLAI A. Thép đã tôi thế đấy / Nikolai A. Ostrovsky; 

Đào Minh Hiệp dịch. - H.: Văn học, 2022. - 590tr.; 21cm 
+ Môn loại: 891.73 / TH206Đ 
- Phòng Mượn: MN 13005 
 
164/. YUU NAGIRA. Khu vườn xinh đẹp của tôi / Yuu Nagira; Hương Giang 

dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 333tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.6 / KH500V 
- Phòng Mượn: MN 13036-13037 
 
165/. YOO KWI SUN. Tôi muốn vì bạn mà trở thành người tốt / Yoo Kwi Sun; 

Minh Thuỳ dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 150tr.; 19cm. - (Tủ sách Văn học) 
+ Môn loại: 895.7 / T452M 
- Phòng Mượn: MN 13038-13039 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
166/. VŨ THỊ THU HÀ. Thị hiếu thẩm mỹ công chúng văn học Việt Nam đương 

đại: Chuyên khảo / Vũ Thị Thu Hà. - H.: Văn học, 2021. - 279tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Trình bày vấn đề người đọc, công chúng và thị hiếu thẩm mỹ văn học; 
thực trạng phân hoá thị hiếu thẩm mỹ và các yếu tố tác động đến sự phân hoá thị hiếu 
thẩm mỹ của công chúng văn học Việt Nam đương đại; sự chi phối thị hiếu công 
chúng đến văn học hiện nay. 

+ Môn loại: 895.92209 / TH300H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22511 
 
167/. HOÀI THANH. Thi nhân Việt Nam / Hoài Thanh, Hoài Chân. - Tái bản.  

H.: Văn học, 2022. - 407tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, sáng tác cùng những nghiên cứu, phê bình 

của hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân về các nhà thơ trong phong trào thơ mới 
Việt Nam: Tản Đà, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Lan Sơn... 

+ Môn loại: 895.92213209 / TH300NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63086 
- Phòng Mượn: MB 8929 
 
168/. NGUYỄN BÁ LONG. Cảm hứng và giọng điệu thơ trẻ Việt Nam thời 

kháng chiến chống Mỹ: Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Long. - Cần Thơ: Đại học 
Cần Thơ, 2024. - 160tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về thơ chống Mỹ và thơ trẻ Việt Nam thời kháng chiến 
chống Mỹ. Trình bày cảm hứng nghệ thuật, giọng điệu thơ trẻ Việt Nam thời kháng 
chiến chống Mỹ. 

+ Môn loại: 895.922134 / C104H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22547 
- Phòng Mượn: MB 9076 
 
169/. ĐẶNG TUYẾT. Cánh diều mơ ước: Thơ thiếu nhi / Đặng Tuyết. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 90tr.; 18x18cm 
+ Môn loại: 895.92214 / C107D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 17369-17370 
 
170/. Người thắp đèn cho núi: Dành cho lứa tuổi 7+ / Lê Quang Trạng, Nguyên 

Hương, Du An,... - H.: Kim Đồng, 2022. - 180tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223 / NG558TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5417-5418 
 
171/. NGUYỄN THỊ THANH HUỆ. Tứ quái bọng gáo: Dành cho lưa tuổi 11+/ 

Nguyễn Thị Thanh Huệ. - H.: Kim Đồng, 2022. - 143tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.9223 / T550QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5423-5424 
 
172/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người / Vũ Trọng 

Phụng. - Tái bản. - H.: Văn học, 2022. - 189tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 
+ Môn loại: 895.922332 / C463TH 
- Phòng Mượn: MV 24918-24919 
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173/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Người ngựa ngựa người / Nguyễn Công Hoan.  
Tái bản. - H.: Văn học, 2022. - 306tr.; 21cm. - (Danh tác Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.922332 / NG558NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63077 
- Phòng Mượn: MV 24920-24921 
 
174/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Truyện ngắn Vũ Trọng Phụng / Vũ Trọng Phụng.  

Tái bản. - H.: Văn học, 2022. - 222tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63067 
- Phòng Mượn: MV 24905-24906 
 
175/. NGUYỄN KIM THANH. Đôi bạn: Tập truyện ngắn / Nguyễn Kim Thanh.  

H.: Văn hoá Thông tin, 2009. - 143tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92234 / Đ452B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 5184 
- Phòng Mượn: MV 14932-14933 
 
176/. NGUYỄN KIM THANH. Những khúc nhạc mùa trăng: Truyện ngắn, tản 

văn / Nguyễn Kim Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 153tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NH556KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 47610 
- Phòng Mượn: MV 17663-17664 
 
177/. CHINH VĂN. Tờ Dollar đoản hậu: Tập truyện ngắn / Chinh Văn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 107tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / T460D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63736 
- Phòng Mượn: MV 25229-25230 
 
178/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Ghi chép lang thang / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 295tr.; 17x17cm 
Tóm tắt: Ghi chép lại những suy tư, cảm xúc của tác giả về những làng quê, với 

người thân cũng như những cảm nhận về cuộc sống muôn màu trong xã hội hiện đại. 
+ Môn loại: 895.922803 / GH300CH 
- Phòng Mượn: MV 17804 
 
179/. 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Trương Minh Tuấn 

chủ biên, Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình, Trịnh Duy Kim... - H.: Ban Tuyên giáo 
Trung ương, 2007. - 367tr.; 19cm 

ĐTTS: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng 
Tóm tắt: Chọn lọc và sưu tầm 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức của Hồ 

Chí Minh, góp phần cung cấp những tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập và 
làm theo tấm gương của Bác. 

+ Môn loại: 895.922803 / M458TR 
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- Phòng Mượn: MV 16718 
 
180/. TÔ HOÀI. Giữ gìn 36 phố phường: Dành cho tuổi trưởng thành / Tô Hoài.  

H.: Kim Đồng, 2022. - 197tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92283408 / GI-550G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63078 
- Phòng Mượn: MV 24922-24923 
 
181/. NGUYỄN KIM THANH. Sương gió ngày qua: Tập văn xuôi / Nguyễn 

Kim Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 333tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / S561GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63741 
- Phòng Mượn: MV 25231-25232 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
182/. ĐẶNG VĂN PHAN. Giáo trình địa lý du lịch Việt Nam / Đặng Văn Phan 

chủ biên, Nguyễn Thành Phước; Đinh Thị Bích Châu. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 
2025. - 114tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu địa lý du 
lịch Việt Nam; tổ chức lãnh thổ du lịch; tài nguyên du lịch Việt Nam; các di sản thế 
giới và các vùng du lịch Việt Nam. 

+ Môn loại: 915.970071 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22538 
- Phòng Mượn: MG 12029 
 
183/. Sổ tay dành cho hướng dẫn viên du lịch Măng Đen đại ngàn = Handbook 

for tour guides - Mang Den the great forest / Nguyễn Thị Bé Ba, Thái Công Dân, 
Trương Thị Kim Thuỷ... - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 89tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu thông tin chung về thị trấn Măng Đen của huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum; cung cấp các thông tin về: phương tiện di chuyển đến thị trấn, các 
điểm du lịch nổi tiếng, kiến trúc nhà ở, ẩm thực, lễ hội và danh sách nhà hàng, quán 
ăn, khách sạn tại thị trấn Măng Đen. 

+ Môn loại: 915.9761 / S450T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63738 
 
184/. ĐĂNG HUỲNH. Dấu xưa Cần Thơ: Biên khảo / Đăng Huỳnh. - H.: Văn 

học, 2025. - 256tr.: Ảnh; 21cm 
Tên thật của tác giả: Đặng Duy Khôi 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết, nghiên cứu của tác giả về các địa danh, con 

người của vùng đất Cần Thơ. 
+ Môn loại: 915.9793 / D125X 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3157-3158,3225-3226 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63581-63582 
- Phòng Mượn: MG 11985-11986 
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185/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã = The 
decline and fall of the Roman Empire / Edward Gibbon; Han-Friedrich Mueller biên 
tập; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 27cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Q.I-II. - 709tr. 
Tóm tắt: Lý giải nguyên nhân và quá trình suy tàn của thời đại Trajan và vương 

triều Antonine (năm 98-198), với những dấu hiệu tiềm tàng ngay trong giai đoạn nền 
quân chủ La Mã đã đạt tới mức hoàn chỉnh về mặt chính thể; đồng thời giải thích 
những biến chuyển đầu thế kỉ 6 khiến La Mã phải quy thuận đưới quyền lực của 
người Goth, cũng như sự kiện đế chế phương Tây bị lật đổ bởi dân tộc thiểu số ở Đức 
và Scythia... 

+ Môn loại: 937 / S550S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22050 
 
186/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã = The 

decline and fall of the Roman Empire / Edward Gibbon; Han-Friedrich Mueller biên 
tập; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 27cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Q.V-VI. - 549tr. 
Tóm tắt: Mô tả về bán đảo Ả Rập và những cư dân ở đó; tính cách của các 

hoàng đế Hy lạp; những cuộc chinh phạt của người Ả Rập; số phận của đế chế phương 
Đông; nguồn gốc và học thuyết của phái Paul... 

+ Môn loại: 937 / S550S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22052 
 
187/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã = The 

decline and fall of the Roman Empire / Edward Gibbon; Han-Friedrich Mueller biên 
tập; Thanh Khê dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 27cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Q.III-IV. - 477tr. 
Tóm tắt: Kể lại cuộc xâm lược của A Đề Lạp, đế chế phương Tây bị tận diệt 

hoàn toàn, triều đại của Clovis, vương quốc Goth ở Ý, triều đại của Justinian, những 
cuộc chinh phạt của Justinian, ý niệm về pháp chế La Mã. 

+ Môn loại: 937 / S550S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22051 
 
188/. Kỷ yếu du kích chiến tranh Tịnh Khê / Ban liên lạc du kích chiến tranh xã 

Tịnh Khê - tỉnh Quảng Ngãi. - Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2025. - 48tr.: Ảnh; 27cm 
Tóm tắt: Trình bày những thành tích tiểu biểu, sự hy sinh của quân và dân Tịnh 

Khê; quá trình hình thành và phát triển của du kích Tịnh Khê; những trận đánh tiêu 
biểu, những mẫu chuyện, ký ức được lưu lại và một số hình ảnh tư liệu hoạt động của 
du kích xã Tịnh Khê. 

+ Môn loại: 959.704 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22503 
- Phòng Mượn: MG 12027 
 
 

 
----  ----  
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